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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2602/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 28 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt 158 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
dược, mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4060/TTr-SYT ngày  
19/10/2022.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 158 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và 
các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử 
giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:

- Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực giám định y khoa, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh 
Thái Nguyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, 
Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch 
UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2602/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Phần A: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục hành chính 

I LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế.

2  Cấp Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương 
pháp chữa bệnh gia truyền.

3 Cấp lại Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và 
phương pháp chữa bệnh gia truyền.

4 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành 
nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

5
Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng 
đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp 
nhất, sáp nhập.

6 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế.

7  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế.

8 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế.

9 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

10

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy 
mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên 
môn.

11

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị 
mất, hoặc hư hỏng hoặc Giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng 
thẩm quyền.
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12
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi 
tên cơ sở khám chữa bệnh.

13
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi 
địa điểm.

14 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
trạm xá, trạm y tế cấp xã.

15 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ 
sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

16 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ 
sở dịch vụ kính thuốc.

17 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ 
sở dịch vụ dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

18 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ 
sở dịch vụ dịch vụ làm răng giả.

19
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ 
sở dịch vụ dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 
đo huyết áp.

20 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

21 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

22 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

23 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

24 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

25 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

26

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác 
(trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường 
hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.
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27 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập 
đỏ do mất, rách, hỏng.

28  Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập 
đỏ khi thay đổi địa điểm.

29 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

30 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

31 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt 
Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

32  Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

33 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong 
trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh.

34
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư 
hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo 
quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

35
 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người 
Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, 
đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

36  Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế.

37  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 
thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

38
 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 
thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y 
tế.

39
 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi 
hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

40
 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 
thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

41
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu 
hồi do cấp không đúng thẩm quyền.
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42  Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

43  Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

44
 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế.

45
Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế

46 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

47
Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc 
Sở Y tế.

48
Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc 
Sở Y tế.

49
Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực 
thuộc Sở Y tế.

50 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

51
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc bị 
hư hỏng.

52

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của 
tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng 
cáo.

53

Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong 
khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy 
định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm 
quyền quản lý của Sở Y tế.

54 Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.
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55 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại 
Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

56 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại 
Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

57 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại 
Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

58 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại 
Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

59 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

60 Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển 
Việt Nam.

61
Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu 
biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một 
số bệnh quy định tại Phụ lục II.

62 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu 
biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I. 

63 Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô 

64 Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe.

65 Khám sức khỏe định kỳ 

66
Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc 
không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân 
sự

67 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi.

68 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

II LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh 
doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

2

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng 
chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo 
quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật 
dược) theo hình thức xét hồ sơ.

3  Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong 
trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan 
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cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

4  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường 
hợp bị hư hỏng hoặc bị mất).

5  Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

6

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy 
thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền).

7

 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay 
đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay 
đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 
trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền).

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ 
sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, 
cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

9

 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 
trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền).

10  Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động.

11

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá 
nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa 
mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho 
bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt.

12

 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá 
nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của 
tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập 
cảnh.

13 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất 
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thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

14
Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 
nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng 
thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế.

15 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo 
giới thiệu thuốc.

16 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

17 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

18 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

19
Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp 
quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-
BYT.

20 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc.

21 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại.

22 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc.

23
Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp 
quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 
03/2018/TT-BYT.

24 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc.

25 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với 
cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

26  Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với 
cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

27
Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc 
quản lý của Sở Y tế

III LĨNH VỰC MỸ PHẨM

1 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong 
nước

2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
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3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

4 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

5 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp 
bị mất hoặc hư hỏng

6 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp 
hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

7
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi 
về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay 
đổi nội dung quảng cáo

8 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

9 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản 
xuất trong nước để xuất khẩu

IV  LĨNH VỰC TỔ CHỨC, CÁN BỘ 

1 Bổ nhiệm giám định viên Pháp y, Pháp y tâm thần

2 Miễn nhiệm giám định viên Pháp y, Pháp y tâm thần

V LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN

1
Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối 
ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố

VI LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

A TTHC áp dụng chung cho cấp tỉnh, cấp huyện

1
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 
cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh

1
Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực 
phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản 
phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

2 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh 
dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 
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dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

3
Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, 
thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 
cho trẻ đến 36 tháng tuổi

VII LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

1 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

2 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B

3 Công bố điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

VIII LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

1
Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác 
định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết 
tật

2
Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết 
tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết 
tật 

3
Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp 
pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng 
xác định mức độ khuyết tật 

4
Khám giám định đối với trường hợp Người khuyết tật có bằng chứng 
xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định 
mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

5

Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của  người 
khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết 
tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, 
không chính xác

6
Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp 
người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định 
Y khoa đã ban hành biên bản khám giám định.

7

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp 
đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận 
của Hội đồng Giám định Y khoa đã ban hành biên bản khám giám 
định.

8 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động
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9 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

10 Khám giám định để hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động

11 Khám giám định để hưởng chế độ tử tuất

12
Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để 
chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang 
thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

13 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

14 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn 
lao động

15 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

16 Khám giám định tổng hợp

IX LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

1 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với 
người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng. 

2

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với 
người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại 
tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường 
giáo dưỡng.

3 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người 
nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng.

4 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người 
nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý.

5 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện 
chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý. 

6 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. 

7
Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
và nhân sự. 

8
Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất 
dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư 
hỏng hoặc bị mất.
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9 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ.

10 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp 
II.

11 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.

12 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm 
chủng.

13 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

14 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt 
khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm.

15 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề 
nghiệp.

16 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng (CDC)

17 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng(CDC).

18 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống 
HIV/AIDS.

19 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở 
khám, chữa bệnh.

20 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà.

X LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

1 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các 
trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các 
trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

3 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các 
trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

XI LĨNH VỰC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

A
 Thủ tục hành chính áp dụng chung cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã

1 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép 
Giấy chứng sinh.
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2 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng.

3 Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật 
mang thai hộ.

B  Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã

1
Cấp Giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ em được sinh ra ngoài cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tể hoặc cô đỡ thôn 
bản đỡ đẻ

2 Xét hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí cho đối tượng sinh con đúng 
chính sách Dân số
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Phần B: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG 
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG

 QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
1. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế
 Thứ tự  

công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho 
công chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, 
thông báo kế hoach thẩm định 
thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 8,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 20,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện thủ 
tục TTHC (Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh), 
trình Giám đốc Sở Y tế quyết 
định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

10,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép 
hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh

Giám đốc Sở
2,0

Bước 7 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 45 Ngày
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2. Cấp Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương 
pháp chữa bệnh gia truyền.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện đại 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC tỉnh 1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho 
công chức xử lý 

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Dự thảo văn bản trình lãnh 
đạo Sở Y tế ký chuyển hồ sơ 
đến Hội Đông y tỉnh để xác 
minh

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 6,0

Bước 4
Hội đông y xác minh bài 
thuốc và ban hành văn bản 
xác minh trả lời Sở Y tế 

Hội Đông y tỉnh
30,0

Bước 5
Hội đồng  xét duyệt cấp Giấy 
chứng nhận bài thuốc gia 
truyền họp xét

Hội đồng xét duyệt bài 
thuốc gia truyền 10,0

Bước 6
Dự thảo kết quả thực hiện 
TTHC 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 7,0

Bước 7
Quyết định cấp Giấy chứng 
nhận 

Lãnh đạo Sở Y tế
2,0

Bước 8
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 9

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1,0

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC
60 ngày 
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3. Cấp lại Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương 
pháp chữa bệnh gia truyền.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện đại 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho 
công chức xử lý 

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ lập kế hoạch họp Hôi 
đồng xét duyệt cấp Giấy 
chứng nhận BTGT 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 5,0

Bước 4
Hội đồng  xét duyệt họp xét 
cấp Giấy chứng nhận BTGT 
tiến hành họp xét

Hội đồng xét duyệt 
44,0

Bước 5
Dự thảo kết quả thực hiện 
TTHC 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 5,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy chứng 
nhận 

Giám đốc Sở Y tế
1,0

Bước 7
Ban hành kết quả Văn thư Sở Y tế

1,0

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC
60 ngày 
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4. Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc 

Trách nhiệm 
xử lý công 

việc
Thời gian giải quyết

Thời gian 
(Trường hợp 
cần xác minh 
người được 
đào tạo ở 

nước ngoài 
hoặc có 

chứng chỉ 
hành nghề 
do nước 

ngoài cấp)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập 
nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm một cửa điện 
tử hiện đại và lưu trữ hồ 
sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh 
vực Y tế - 
Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho 
công chức xử lý.

Trưởng phòng 
Quản lý Hành 
nghề y dược 

1,0 6,0

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ 
sơ. Dự thảo kết quả thực 
hiện TTHC (Chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh) thông qua tổ 
thư  ký

Công chức 
được giao xử 
lý hồ sơ 15,0 135,0

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc 
Sở quyết định cấp bổ 
sung phạm vi trong 
Chứng chỉ hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh

Tổ thư ký

9,0 30,0

Bước 5

Quyết định cấp bổ sung 
phạm vi trong Chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh

Giám đốc Sở

1,0 5,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0 1,0
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Bước 7

Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC sang Trung 
tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức 
được giao xử 
lý hồ sơ 1,0 1,0

Bước 8

Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ 
chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh 
vực Y tế - 
Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 180 ngày 

5. Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng 
đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện đại 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho 
công chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, xây dựng 
kế hoạch thẩm định thực tế, 
thông báo kế hoach thẩm định 
thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 10,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 30,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện thủ 
tục TTHC (Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh), 
trình Giám đốc Sở Y tế quyết 
định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép 
hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh

Giám đốc Sở
1,0
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Bước 7 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 60 Ngày

6. Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện đại 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho 
công chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, xây dựng 
kế hoạch thẩm định thực tế, 
thông báo kế hoach thẩm định 
thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 5,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 30,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện 
TTHC (Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh), trình 
Giám đốc Sở Y tế quyết định 
Giấy phép hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

4,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép 
hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 7 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0
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Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 45 Ngày

7. Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc (1) Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho 
công chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, 
thông báo kế hoach thẩm định 
thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 5,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 30,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện 
TTHC (Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh), trình 
Giám đốc Sở Y tế quyết định 
Giấy phép hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

4,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép 
hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 7 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 8 Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0
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chính công tỉnh Thái Nguyên.

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 45 Ngày

8. Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở 
Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc (1) Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược xử 
lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, thông 
báo kế hoach thẩm định thực tế 
cho cơ sở.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 5,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 30,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện 
TTHC (Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh), trình 
Giám đốc Sở Y tế quyết định 
Giấy phép hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

4,0

Bước 6 Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0

Bước 7 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9 Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu phí, 

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 1,0
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lệ phí (nếu có) giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 45 Ngày

9. Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 Thứ tự  
công việc Nội dung công việc (1) Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1/2

Bước 3
Rà xoát  hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
xét duyệt hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ 

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 8

Bước 4
Họp xét hồ sơ Tổ chuyên môn

1

Bước 5
Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC chuyển Lãnh đạo phòng, 

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1

Bước 6

Lãnh đạo phòng NVY trình Lãnh 
đạo Sở Y tế văn bản đủ điều kiện 
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y

1

Bước 7

Duyệt văn bản đủ điều kiện thực hiện 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

1

Bước 8
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1/2
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Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC
15 ngày
làm việc

10. Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường 
bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện đại 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, thông báo 
kế hoach thẩm định thực tế cho cơ 
sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6 Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0

Bước 7 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9 Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 1,0
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phí, lệ phí (nếu có) giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 90 Ngày

11. Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư 
hỏng hoặc Giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện đại 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, trình Trưởng 
phòng Quản lý hành nghề Y, Dược

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 9,0

Bước 4

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Trưởng Phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 

15,0

Bước 5 Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 Ngày
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12. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở 
khám chữa bệnh.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện đại 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, thông báo 
kế hoach thẩm định thực tế cho cơ 
sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 7
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC
90 Ngày
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13. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc (1) Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, thông báo 
kế hoach thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4
Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế

60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 7
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC
90 Ngày
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14. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với trạm 
xá, trạm y tế cấp xã.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược xử 
lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
thẩm định thực tế, thông báo kế hoach 
thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4
Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế

60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 7
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu phí, 
lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC
90 Ngày 
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15. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược xử 
lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
thẩm định thực tế, thông báo kế hoach 
thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4
Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế

60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC (Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế quyết 
định Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 7
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu phí, 
lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 90 Ngày
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16. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
dịch vụ kính thuốc.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược xử 
lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
thẩm định thực tế, thông báo kế hoach 
thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC (Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế quyết 
định Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 7
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu phí, 
lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 90 Ngày
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17. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, thông báo kế 
hoach thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6 Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0

Bước 7 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 90 Ngày

18 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
dịch vụ dịch vụ làm răng giả.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1 Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 1,0
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mềm một cửa điện tử hiện đại 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, thông báo 
kế hoach thẩm định thực tế cho cơ 
sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6 Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0

Bước 7 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 90 Ngày

19. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 
dịch vụ dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0
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Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, thông báo 
kế hoach thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6 Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0

Bước 7 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 90 Ngày

20. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện đại 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, thông báo 
kế hoach thẩm định thực tế cho cơ 
sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0
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Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6 Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0

Bước 7 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 90 Ngày

21. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, thông báo 
kế hoach thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động 

Đoàn thẩm định thực tế

14,0
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khám bệnh, chữa bệnh

Bước 6 Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0

Bước 7 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 90 Ngày 

22. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà 
hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, thông báo 
kế hoach thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế 60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6 Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0

Bước 7 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 8 Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0
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chính công tỉnh Thái Nguyên.

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 90 Ngày 

23. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược xử 
lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
thẩm định thực tế, thông báo kế hoach 
thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4
Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế

60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC (Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế quyết 
định Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 7
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0
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Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu phí, 
lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 90 Ngày

24. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược xử 
lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC tỉnh 1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý Hành 
nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
thẩm định thực tế, thông báo kế hoach 
thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý hồ 
sơ 10,0

Bước 4
Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế

60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC (Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế quyết 
định Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 7
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý hồ 
sơ 1,0
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Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu phí, 
lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC
90 Ngày 

25. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 
Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược xử 
lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm PVHCC tỉnh 1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý Hành 
nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
thẩm định thực tế, thông báo kế hoach 
thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý hồ sơ
10,0

Bước 4
Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế

60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 7
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý hồ sơ
1,0
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Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu phí, 
lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC
90 Ngày 

26. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh 
viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuốc các Bộ khác (trừ các bệnh viện 
thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ 
chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm PVHCC tỉnh 1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý Hành 
nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
thẩm định thực tế, thông báo kế hoach 
thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý hồ 
sơ 10,0

Bước 4
Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế

60,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

14,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 7
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý hồ 
sơ 1,0
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Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu phí, 
lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC
90 Ngày 

27. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ 
do mất, rách, hỏng.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, trình Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 10,0

Bước 4

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC (Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh), 
trình Giám đốc Sở Y tế quyết định Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Trưởng Phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 4,0

Bước 5
Quyết định cấp Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 6
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1,0

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC
20 Ngày 
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28. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ 
khi thay đổi địa điểm.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho 
Phòng y tế.

Công chức tiếp nhận hồ 
sơ  tại Bộ phận Một cửa 
UBND cấp huyện

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng y tế 
1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
thẩm định thực tế, thông báo kế hoach thẩm 
định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 2,0

Bước 4
Tiến hành thẩm định thực tế. Tổ thẩm định thực tế

10,0

Bước 5
Hoàn thiện hồ sơ, chuyển lên Sở Y tế Công chức được giao xử lý 

hồ sơ 1,0

Bước 6

Tiếp nhận; cập nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ 
sơ.

Công chức tiếp nhận hồ 
sơ tại Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

1,0

Bước 7
 Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 8
Thẩm định hồ sơ, trình Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 6,0

Bước 9

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC (Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh), 
trình Giám đốc Sở Y tế quyết định Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Trưởng Phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 3,0

Bước 10
Quyết định cấp Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 11
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 12
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 0.5

Bước 13 Chuyển kết quả về Phòng Y tế
Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 

0.5
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vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

Bước 14
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức tiếp nhận hồ 
sơ  tại Bộ phận Một cửa 
UBND cấp huyện

1 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
30 Ngày
làm việc

29. Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho 
Phòng y tế.

Công chức tiếp nhận hồ 
sơ  tại Bộ phận Một cửa 
UBND cấp huyện

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng y tế 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
thẩm định thực tế, thông báo kế hoach thẩm 
định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 2,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Tổ thẩm định thực tế 10,0

Bước 5 Hoàn thiện hồ sơ, chuyển lên Sở Y tế Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 6

Tiếp nhận; cập nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược xử lý hồ 
sơ.

Công chức tiếp nhận hồ 
sơ tại Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

1,0

Bước 7  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 8 Thẩm định hồ sơ, trình Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 6,0

Bước 9

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC (Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh), 
trình Giám đốc Sở Y tế quyết định Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Trưởng Phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 3,0

Bước 10 Quyết định cấp Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0

Bước 11 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 12 Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 0.5
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công tỉnh Thái Nguyên.

Bước 13 Chuyển kết quả về Phòng Y yế

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

0.5

Bước 14
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức tiếp nhận hồ 
sơ  tại Bộ phận Một cửa 
UBND cấp huyện

1 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 Ngày 
làm việc

30. Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho 
Phòng y tế.

Công chức tiếp nhận hồ sơ  
tại Bộ phận Một cửa 
UBND cấp huyện

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng y tế 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
thẩm định thực tế, thông báo kế hoach 
thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 2,0

Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Tổ thẩm định thực tế 10,0

Bước 5 Hoàn thiện hồ sơ, chuyển lên Sở Y tế Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 6

Tiếp nhận; cập nhật thông tin hồ sơ 
vào phần mềm một cửa điện tử hiện 
đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược 
xử lý hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ 
tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên

1,0

Bước 7  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 8 Thẩm định hồ sơ, trình Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 6,0

Bước 9

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC (Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh), 
trình Giám đốc Sở Y tế quyết định Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Trưởng Phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 3,0

Bước 10 Quyết định cấp Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0
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Bước 11 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 12
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 0.5

Bước 13 Chuyển kết quả về Phòng Y tế

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

0.5

Bước 14
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ 
phí (nếu có)

Công chức tiếp nhận hồ sơ  
tại Bộ phận Một cửa 
UBND cấp huyện

1 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 Ngày
 làm việc

31. Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt 
Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc
Thời gian 
giải quyết

Thời 
gian 

(Trường 
hợp cần 

xác minh 
người 

được đào 
tạo ở 
nước 
ngoài 

hoặc có 
chứng 

chỉ hành 
nghề do 

nước 
ngoài 
cấp)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập 
nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm một cửa điện 
tử hiện đại và lưu trữ hồ 
sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ 

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0 1,0
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sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho 
công chức xử lý.

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0 6,0

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
Dự thảo kết quả thực hiện thủ 
tục TTHC (Chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa 
bệnh) thông qua tổ thư  ký

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ

15,0 135,0

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc 
Sở quyết định cấp Chứng 
chỉ hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh

Tổ thư ký

9,0 30,0

Bước 5
Quyết định cấp Chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0 5,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0 1,0

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm 
Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0 1,0

Bước 8

Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ 
chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 180 ngày 

32. Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc 

Trách nhiệm
 xử lý công 

việc

Thời gian 
giải quyết

Thời gian 
(Trường hợp 
cần xác minh 

người được đào 
tạo ở nước 

ngoài hoặc có 
chứng chỉ hành 
nghề do nước 

ngoài cấp)
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Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện 
đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức 
Bộ phận tiếp 
nhận và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Bước 2
 Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý.

Trưởng phòng 
Quản lý Hành 
nghề y dược 

1,0 6,0

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự 
thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC (Chứng chỉ hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh) thông 
qua tổ thư  ký

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ

15,0 135,0

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở 
quyết định cấp Chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh

Tổ thư ký

9,0 30,0

Bước 5

Quyết định cấp Chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh

Giám đốc Sở

1,0 5,0

Bước 6

Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0 1,0

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0 1,0

Bước 8
Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ chức 
và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức 
Bộ phận tiếp 
nhận và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 
ngày 

180 ngày 
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33. Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong 
trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý.

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết 
quả thực hiện TTHC (Chứng chì hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh)  thông qua tổ 
thư ký

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 18,0

Bước 4
Xem xét, trình Giám đốc Sở quyết 
định cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh

Tổ thư ký
5,0

Bước 5 Quyết định cấp điều chỉnh Chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 2,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1,0

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày

34. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư 
hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại 
điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1
Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 

1,0
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điện tử, chuyển Phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý.

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết 
quả thực hiện thủ tục TTHC (Chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) 
thông qua tổ thư  ký

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 15,0

Bước 4
Xem xét, trình Giám đốc Sở quyết 
định cấp Chứng chỉ hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh

Tổ thư ký
9,0

Bước 5 Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1,0

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 

35. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt 
Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 
1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc
Thời gian 
giải quyết

Thời gian 
(Trường 
hợp cần 

xác minh 
người 

được đào 
tạo ở 
nước 
ngoài 

hoặc có 
chứng chỉ 
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hành 
nghề do 

nước 
ngoài 
cấp)

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập 
nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm một cửa điện 
tử hiện đại và lưu trữ hồ 
sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Bước 2
 Duyệt hồ sơ, chuyển cho 
công chức xử lý.

Trưởng phòng 
Quản lý Hành nghề 
y dược 

1,0 6,0

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
Dự thảo kết quả thực hiện thủ 
tục TTHC (Chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa 
bệnh) thông qua tổ thư  ký

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ

15,0 135,0

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở 
quyết định cấp Chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh

Tổ thư ký

9,0 30,0

Bước 5
Quyết định cấp Chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh

Giám đốc Sở
1,0 5,0

Bước 6
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0 1,0

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1,0 1,0

Bước 8

Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ 
chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC
30 ngày 180 ngày 
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36. Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế.

 Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian
 giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, thông báo kế 
hoach thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 5,0

Bước 4
Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định thực tế

30,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định thực tế

4,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0

Bước 7
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC
45 Ngày
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37. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay 
đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

 Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Đối với 
bệnh viện

Đối với 
hình 

thức tổ 
chức 
KB, 
CB 

khác

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập 
nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm một cửa điện tử 
hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho 
công chức xử lý

Trưởng phòng 
Quản lý Hành nghề 
y dược 

1,0 1,0

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế, thông 
báo kế hoach thẩm định thực tế 
cho cơ sở.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 10,0 5,0

Bước 4
Tiến hành thẩm định thực tế. Đoàn thẩm định 

thực tế 40,0 30,0

Bước 5

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh), trình Giám đốc 
Sở Y tế quyết định Giấy phép 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Đoàn thẩm định 
thực tế

4,0 4,0

Bước 6
Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở
1,0 1,0

Bước 7
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0 1,0

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1,0 1,0

Bước 9 Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ chức 

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 1,0 1,0

52 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 45+46+47/Ngày 20-11-2022



và thu phí, lệ phí (nếu có) trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

Tổng thời gian giải quyết TTHC
60 Ngày 45 

Ngày 

38. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay 
đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian
 giải quyết

Đối với 
bệnh viện

Đối với 
hình 

thức tổ 
chức 

KB, CB 
khác

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện 
đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng 
Quản lý Hành 
nghề y dược 

1,0 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, trình Trưởng 
phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 25,0 20,0

Bước 4

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y 
tế quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Trưởng Phòng 
Quản lý Hành 
nghề y dược 29,0 19,0

Bước 5 Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0 1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0 1,0

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0 1,0
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Bước 8
Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ chức 
và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 60 Ngày 45 Ngày

39. Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động 
chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Đối với 
bệnh viện

Đối với 
hình 

thức tổ 
chức 

KB, CB 
khác

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện 
đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược xử lý 
hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng 
Quản lý Hành 
nghề y dược 

1,0 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, trình Trưởng 
phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 25,0 20,0

Bước 4

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y 
tế quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Trưởng Phòng 
Quản lý Hành 
nghề y dược 29,0 19,0

Bước 5 Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0 1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0 1,0
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Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0 1,0

Bước 8
Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ chức 
và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 60 Ngày 45 Ngày

40. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay 
đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Đối với 
bệnh viện

Đối với 
hình 

thức tổ 
chức 

KB, CB 
khác

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện 
đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng 
Quản lý Hành 
nghề y dược 

1,0 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, trình Trưởng 
phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 25,0 20,0

Bước 4

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y 
tế quyết định Giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh

Trưởng Phòng 
Quản lý Hành 
nghề y dược 29,0 19,0

Bước 5 Quyết định cấp Giấy phép hoạt Giám đốc Sở 1,0 1,0
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động khám bệnh, chữa bệnh

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0 1,0

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0 1,0

Bước 8
Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ chức 
và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 60 Ngày 45 Ngày

41. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không 
đúng thẩm quyền.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Đối với 
bệnh viện

Đối với 
hình 

thức tổ 
chức KB, 
CB khác

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện 
đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng 
Quản lý Hành 
nghề y dược 

1,0 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, trình Trưởng 
phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 25,0 20,0

Bước 4

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh), trình Giám đốc Sở Y 
tế quyết định Giấy phép hoạt động 

Trưởng Phòng 
Quản lý Hành 
nghề y dược 29,0 19,0
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khám bệnh, chữa bệnh

Bước 5 Quyết định cấp Giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh

Giám đốc Sở 1,0 1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0 1,0

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0 1,0

Bước 8
Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ chức 
và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 60 Ngày 45 Ngày

42. Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện đại 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả 
thực hiện TTHC, thông qua Đoàn 
thẩm định

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4
Xem xét , trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định phê duyệt danh mục kỹ 
thuật

Đoàn thẩm định
4,0

Bước 5 Ký Quyết định phê duyệt danh 
mục kỹ thuật

Giám đốc Sở 1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 7 Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0
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vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 Ngày 
làm việc

43. Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệ xử lý công 

việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện đại 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả 
thực hiện TTHC, thông qua Đoàn 
thẩm định

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 10,0

Bước 4
Xem xét , trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định phê duyệt danh mục kỹ 
thuật

Đoàn thẩm định
4,0

Bước 5 Ký Quyết định phê duyệt danh 
mục kỹ thuật

Giám đốc Sở 1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 ngày
làm việc
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44. Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian
 giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện 
đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội 
đồng tư vấn cấp, cấp lại, thu hồi 
Chứng chỉ hành nghề

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 3,0

Bước 4
Họp thẩm định hồ sơ Hội đồng tư vấn cấp, cấp 

lại, thu hồi Chứng chỉ hành 
nghề

5,0

Bước 5
Dự thảo kết quả thực hiện TTHC Công chức được giao xử lý 

hồ sơ 4,0

Bước 6

Xem xét, trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định cho phép người hành 
nghề tiếp tục hoạt động chuyên 
môn

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 2,0

Bước 7
Ký Quyết định cho phép người 
hành nghề tiếp tục hoạt động 
chuyên môn

Giám đốc Sở
1,0

Bước 8
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 9

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 10
Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ chức 
và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 ngày 
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45. Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3

Nghiên cứu hồ sơ, báo cáo 
Trưởng phòng QLHN Y, Dược;  
Trưởng phòng QLHN Y, Dược 
báo cáo lãnh đạo SYT

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ; Trưởng phòng 
QLHN Y, Dược 3,0

Bước 4
Họp thẩm định hồ sơ Lãnh đạo Sở Y tế và một số 

cán bộ chủ chốt do Lãnh 
đạo SYT chỉ định

5,0

Bước 5 Dự thảo kết quả thực hiện TTHC Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 4,0

Bước 6

Xem xét, trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định cho phép cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt 
động chuyên môn

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 2,0

Bước 7

Ký quyết định cho phép cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh tiếp 
tục hoạt động chuyên môn

Giám đốc Sở

1,0

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 ngày 
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46. Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y 1/2

Bước 3 Rà xoát  hồ sơ, xây dựng kế hoạch xét 
duyệt hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 4

Bước 4 Họp xét hồ sơ Tổ chuyên môn 1

Bước 5 Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC chuyển Lãnh đạo phòng, 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1

Bước 6

Lãnh đạo phòng NVY trình Lãnh đạo 
Sở Y tế văn bản  cho phép cá nhân 
trong nước, nước ngoài tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh trực thuộc Sở Y tế

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y

1

Bước 7

Duyệt văn bản cho phép cá nhân 
trong nước, nước ngoài tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh trực thuộc Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

1/2

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/2

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1/2

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu phí, 
lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC
10 Ngày 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 45+46+47/Ngày 20-11-2022 61



47. Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc 

Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Nghiệp vụ Y 
xử lý hồ sơ.

- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Y 1/2

Bước 3 Rà xoát  hồ sơ, xây dựng kế hoạch xét 
duyệt hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 4

Bước 4 Họp xét hồ sơ Tổ chuyên môn 1

Bước 5 Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC 
chuyển Lãnh đạo phòng, 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1

Bước 6

Lãnh đạo phòng NVY trình Lãnh đạo Sở Y 
tế văn bản cho phép Đoàn khám bệnh, 
chữa bệnh trong nước tổ chức khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc 
Sở Y tế

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Y

1

Bước 7

Duyệt văn bản cho phép Đoàn khám 
bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực 
thuộc Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

1/2

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/2

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1/2

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 Ngày 
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48. Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Nghiệp vụ Y 
xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y 1/2

Bước 3 Rà xoát  hồ sơ, xây dựng kế hoạch xét 
duyệt hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 4

Bước 4 Họp xét hồ sơ Tổ chuyên môn 1

Bước 5 Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC 
chuyển Lãnh đạo phòng, 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1

Bước 6

Lãnh đạo phòng NVY trình Lãnh đạo Sở 
Y tế văn bản  cho phép Đoàn khám 
bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ 
chức khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Sở Y tế

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y

1

Bước 7

Duyệt văn bản cho phép Đoàn khám 
bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ 
chức khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

1/2

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/2

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1/2

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC
10 Ngày 
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49. Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Nghiệp vụ Y 
xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y 1/2

Bước 3 Rà xoát  hồ sơ, xây dựng kế hoạch xét 
duyệt hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 4

Bước 4 Họp xét hồ sơ Tổ chuyên môn 1

Bước 5 Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC 
chuyển Lãnh đạo phòng, 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1

Bước 6

Lãnh đạo phòng NVY trình Lãnh đạo Sở Y 
tế văn bản cho phép Đội khám bệnh, 
chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ 
chức khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Sở Y tế

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y

1

Bước 7

Duyệt văn bản  cho phép Đội khám 
bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu 
động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh trực thuộc Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

1/2

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/2

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1/2

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC
10 Ngày 
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50. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1/2

Bước 3 Rà xoát  hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
xét duyệt hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ 

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 4

Bước 4 Họp xét hồ sơ Tổ chuyên môn 1

Bước 5 Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC chuyển Lãnh đạo phòng, 

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1

Bước 6

Lãnh đạo phòng NVY trình Lãnh 
đạo Sở Y tế văn bản cấp giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y

1

Bước 7

Duyệt văn bản  cấp giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

1/2

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/2

Bước 9

Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1/2

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC
10 Ngày
 làm việc
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51. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng. 

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1/2

Bước 3 Rà xoát  hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
xét duyệt hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ 

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1/2

Bước 4 Họp xét hồ sơ Tổ chuyên môn 1/2

Bước 5 Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC chuyển Lãnh đạo phòng, 

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1/2

Bước 6

Lãnh đạo phòng NVY trình Lãnh 
đạo Sở Y tế văn bản cấp lại giấy 
xác nhận nội dung quảng cáo 
dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế trong trường hợp bị 
mất hoặc bị hư hỏng

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y

1/2

Bước 7

Duyệt văn bản  cấp lại giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
trong trường hợp bị mất hoặc 
bị hư hỏng

Lãnh đạo Sở Y tế

1/2

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/2

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1/2

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05  Ngày
 làm việc
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52. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá 
nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo. 

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y 1/2

Bước 3
Rà xoát  hồ sơ, xây dựng kế hoạch xét 
duyệt hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 4

Bước 4
Họp xét hồ sơ Tổ chuyên môn

1

Bước 5
Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC 
chuyển Lãnh đạo phòng, 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1

Bước 6

Lãnh đạo phòng NVY trình Lãnh đạo Sở 
Y tế văn bản cấp lại giấy xác nhận 
nội dung quảng cáo dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế khi có thay đổi 
về tên, địa chỉ của tổ chức, cá 
nhân chịu trách nhiệm và không 
thay đổi nội dung quảng cáo

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y

1

Bước 7

Duyệt văn bản cấp lại giấy xác nhận 
nội dung quảng cáo dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế khi có thay đổi 
về tên, địa chỉ của tổ chức, cá 
nhân chịu trách nhiệm và không 
thay đổi nội dung quảng cáo

Lãnh đạo Sở Y tế

1/2

Bước 8
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1/2

Bước 9

Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ

1/2
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Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 Ngày
 làm việc

53. Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong 
khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại 
Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở 
Y tế

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Nghiệp vụ 
Y xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y 1/2

Bước 3 Rà xoát  hồ sơ, xây dựng kế hoạch xét 
duyệt hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 4

Bước 4 Họp xét hồ sơ Tổ chuyên môn 1

Bước 5 Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC 
chuyển Lãnh đạo phòng, 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1

Bước 6

Lãnh đạo phòng NVY trình Lãnh đạo Sở 
Y tế văn bản  cho phép áp dụng thí 
điểm kỹ thuật mới, phương pháp 
mới trong khám bệnh, chữa bệnh 
đối với kỹ thuật mới, phương 
pháp mới quy định tại Khoản 3 
Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-
BYT thuộc thẩm quyền quản lý 
của Sở Y tế

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y

1

Bước 7

Duyệt văn bản  cho phép áp dụng thí 
điểm kỹ thuật mới, phương pháp 
mới trong khám bệnh, chữa bệnh 
đối với kỹ thuật mới, phương 
pháp mới quy định tại Khoản 3 
Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-
BYT thuộc thẩm quyền quản lý 
của Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

1/2

68 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 45+46+47/Ngày 20-11-2022



Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/2

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1/2

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 Ngày 
làm việc

54. Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y 1

Bước 3 Rà xoát  hồ sơ, xây dựng kế hoạch xét 
duyệt hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 9

Bước 4 Họp xét hồ sơ Tổ chuyên môn 1

Bước 5 Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC 
chuyển Lãnh đạo phòng, 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 3

Bước 6

Lãnh đạo phòng NVY trình Lãnh đạo 
Sở Y tế văn bản  cho phép áp dụng 
chính thức kỹ thuật mới, 
phương pháp mới trong khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 
quyền quản lý của Sở Y tế

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y

2

Bước 7

Duyệt văn bản  cho phép áp dụng 
chính thức kỹ thuật mới, 
phương pháp mới trong khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 
quyền quản lý của Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

1
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Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ 
phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 Ngày 
làm việc

55. Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 
1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời gian 
giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý (tổ thư ký)

Trưởng phòng Quản 
lý Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, phân loại hồ sơ, lập 
danh sách trình Hội đồng kiểm tra sát 
hạch.

Tổ thư ký
8,0

Bước 4
Hội đồng kiểm tra sát hạch lập kế hoạch 
tổ chức kiểm tra sát hạch.

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 10,0

Bước 5
Hội đồng kiểm tra sát hạch gửi danh sách 
đến Hội Đông y tỉnh để xin xác nhận ý 
kiến đồng ý theo quy định

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 10,0

Bước 6 Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy chứng nhận là lương y)

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 1,0

Bước 7 Quyết định cấp Giấy chứng nhận là 
lương y

Giám đốc Sở 1,0

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1,0
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Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 35 ngày 

56. Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 
4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời gian 
giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý (tổ thư ký)

Trưởng phòng Quản 
lý Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, phân loại hồ sơ, lập 
danh sách trình Hội đồng kiểm tra sát hạch.

Tổ thư ký
4,0

Bước 4
Hội đồng kiểm tra sát hạch họp giải quyết 
hồ sơ

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 4,0

Bước 5
Hội đồng kiểm tra sát hạch gửi danh sách 
đến Hội Đông y tỉnh để xin xác nhận ý 
kiến đồng ý theo quy định

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 5,0

Bước 6 Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy chứng nhận là lương y)

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 1,0

Bước 7
Quyết định cấp Giấy chứng nhận là 
lương y

Giám đốc Sở
1,0

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1,0
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Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 ngày

57. Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 
5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý (tổ thư ký)

Trưởng phòng Quản 
lý Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, phân loại hồ sơ, lập 
danh sách trình Hội đồng kiểm tra sát hạch.

Tổ thư ký
8,0

Bước 4
Hội đồng kiểm tra sát hạch họp giải quyết 
hồ sơ

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 3,0

Bước 5
Hội đồng kiểm tra sát hạch gửi danh sách 
đến Hội Đông y tỉnh để xin xác nhận ý 
kiến đồng ý theo quy định

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 3,0

Bước 6
Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy chứng nhận là lương y)

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 1,0

Bước 7
Quyết định cấp Giấy chứng nhận là 
lương y

Giám đốc Sở
1,0

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0,5

Bước 9

Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 0,5

Bước 10 Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 1,0
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(nếu có) quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 ngày

58. Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 
6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý (tổ thư ký)

Trưởng phòng Quản 
lý Hành nghề y dược 1,0

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, phân loại hồ sơ, lập danh 
sách trình Hội đồng kiểm tra sát hạch.

Tổ thư ký 8,0

Bước 4 Hội đồng kiểm tra sát hạch họp giải quyết hồ 
sơ

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 3,0

Bước 5
Hội đồng kiểm tra sát hạch gửi danh sách 
đến Hội Đông y tỉnh để xin xác nhận ý kiến 
đồng ý theo quy định

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 3,0

Bước 6 Dự thảo kết quả thực hiện TTHC (Giấy 
chứng nhận là lương y)

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 1,0

Bước 7 Quyết định cấp Giấy chứng nhận là 
lương y

Giám đốc Sở 1,0

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0,5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 0,5

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 ngày
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59. Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý (tổ thư ký)

Trưởng phòng Quản 
lý Hành nghề y dược 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, phân loại hồ sơ, lập 
danh sách trình Hội đồng kiểm tra sát 
hạch.

Tổ thư ký
1,0

Bước 4 Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
(Giấy chứng nhận là lương y)

Hội đồng kiểm tra sát 
hạch 1,0

Bước 5 Quyết định cấp Giấy chứng nhận là 
lương y

Giám đốc Sở 1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0,5

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 0,5

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 07 ngày 
làm việc

60. Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt 
Nam.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách, 
cập nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
của bệnh viện (pk)

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân 
viên  xử lý

Trưởng phòng pk

Theo thỏa 
thuận trong 
hợp đồng
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Bước 3
Lấy thông tin và đo các chỉ số( chiều 
cao, cân nặng, HA, nhịp tim…), lấy 
máu và nước tiểu làm xét nghiêm

Y tá ( nhân viên hành 
chính)

Bước 4 Khám các liên chuyên khoa Các Bs phòng khám 
chuyên khoa

Bước 5
Tổng hợp các kết quả khám lâm 
sàng và cận lâm sàng

Y tá ( nhân viên hành 
chính) trình Trưởng phòng 
khám

Bước 6 Kết luận Trưởng phòng khám

Bước 7 Đóng dấu và tổng hợp danh sách Nhân viên pk

Bước 8 Chuyển kết quả Nhân viên được giao xử lý 
hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC
Theo thỏa 
thuận trong 
hợp đồng

61. Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu 
biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một số bệnh quy 
định tại Phụ lục II.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách, 
cập nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
của bệnh viện (pk) 1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân 
viên  xử lý

Trưởng phòng pk 1/4

Bước 3

Lấy thông tin và đo các chỉ số( 
chiều cao, cân nặng, HA, nhịp 
tim…), lấy máu và nước tiểu làm 
xét nghiêm

Y tá ( nhân viên hành chính)

1/4

Bước 4 Khám các liên chuyên khoa Các Bs phòng khám 
chuyên khoa 1

Bước 5 Tổng hợp các kết quả khám lâm 
sàng và cận lâm sàng

Y tá ( nhân viên hành chính) 
trình Trưởng phòng khám 1/2

Bước 6 Kết luận Trưởng phòng khám 1/2

Bước 7 Đóng dấu và tổng hợp danh 
sách

Nhân viên pk 1/2

Bước 8 Chuyển kết quả Nhân viên được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 -3,5 giờ
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62. Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu 
biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách, 
cập nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
của bệnh viện (pk) 1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân 
viên  xử lý

Trưởng phòng pk 1/4

Bước 3

Lấy thông tin và đo các chỉ số( 
chiều cao, cân nặng, HA, nhịp 
tim…), lấy máu và nước tiểu làm 
xét nghiêm

Y tá ( nhân viên hành chính)

1/4

Bước 4 Khám các liên chuyên khoa Các Bs phòng khám 
chuyên khoa 1

Bước 5 Tổng hợp các kết quả khám lâm 
sàng và cận lâm sàng

Y tá ( nhân viên hành chính) 
trình Trưởng phòng khám 1/2

Bước 6 Kết luận Trưởng phòng khám 1/2

Bước 7 Đóng dấu và tổng hợp danh 
sách

Nhân viên pk 1/2

Bước 8 Chuyển kết quả Nhân viên được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 -3,5 giờ

63. Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô 

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách, 
cập nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
của bệnh viện (pk) 1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân 
viên  xử lý

Trưởng phòng pk 1/4

Bước 3

Lấy thông tin và đo các chỉ số( 
chiều cao, cân nặng, HA, nhịp 
tim…), lấy máu và nước tiểu làm 
xét nghiêm

Y tá ( nhân viên hành chính)

1/4

Bước 4 Khám các liên chuyên khoa Các Bs phòng khám 
chuyên khoa 1

Bước 5 Tổng hợp các kết quả khám lâm 
sàng và cận lâm sàng

Y tá ( nhân viên hành chính) 
trình Trưởng phòng khám 1/2
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Bước 6 Kết luận Trưởng phòng khám 1/2

Bước 7 Đóng dấu và tổng hợp danh 
sách

Nhân viên pk 1/2

Bước 8 Chuyển kết quả Nhân viên được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 -3,5 giờ

64. Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách, 
cập nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
của bệnh viện (pk) 1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân 
viên  xử lý

Trưởng phòng pk 1/4

Bước 3
Lấy thông tin và đo các chỉ số( chiều 
cao, cân nặng, HA, nhịp tim…), lấy 
máu và nước tiểu làm xét nghiêm

Y tá ( nhân viên hành 
chính) 1/4

Bước 4 Khám các liên chuyên khoa Các Bs phòng khám 
chuyên khoa 1

Bước 5
Tổng hợp các kết quả khám lâm 
sàng và cận lâm sàng

Y tá ( nhân viên hành 
chính) trình Trưởng phòng 
khám

1/2

Bước 6 Kết luận Trưởng phòng khám 1/2

Bước 7 Đóng dấu và tổng hợp danh sách Nhân viên pk 1/2

Bước 8 Chuyển kết quả Nhân viên được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 -3,5 giờ

65. Khám sức khỏe định kỳ 

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách, 
cập nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
của bệnh viện (pk) 1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân 
viên  xử lý

Trưởng phòng pk 1/4
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Bước 3
Lấy thông tin và đo các chỉ số( chiều 
cao, cân nặng, HA, nhịp tim…), lấy 
máu và nước tiểu làm xét nghiêm

Y tá ( nhân viên hành 
chính) 1/4

Bước 4 Khám các liên chuyên khoa Các Bs phòng khám 
chuyên khoa 1

Bước 5
Tổng hợp các kết quả khám lâm 
sàng và cận lâm sàng

Y tá ( nhân viên hành 
chính) trình Trưởng phòng 
khám

1/2

Bước 6 Kết luận Trưởng phòng khám 1/2

Bước 7 Đóng dấu và tổng hợp danh sách Nhân viên pk 1/2

Bước 8 Chuyển kết quả Nhân viên được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 - 3,5 giờ

66. Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc 
không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách, 
cập nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
của bệnh viện (pk) 1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân 
viên  xử lý

Trưởng phòng pk 1/4

Bước 3

Lấy thông tin và đo các chỉ số( chiều 
cao, cân nặng, HA, nhịp tim…), lấy 
máu và nước tiểu làm xét nghiêm

Y tá ( nhân viên hành 
chính)

1/4

Bước 4 Khám các liên chuyên khoa Các Bs phòng khám 
chuyên khoa 1

Bước 5
Tổng hợp các kết quả khám lâm 
sàng và cận lâm sàng

Y tá ( nhân viên hành 
chính) trình Trưởng phòng 
khám

1/2

Bước 6 Kết luận Trưởng phòng khám 1/2

Bước 7
Đóng dấu và tổng hợp danh sách Nhân viên pk

1/2

Bước 8 Chuyển kết quả Nhân viên được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC
3 -3,5 giờ
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67. Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách, 
cập nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
của bệnh viện (pk) 1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân 
viên  xử lý

Trưởng phòng pk 1/4

Bước 3
Lấy thông tin và đo các chỉ số( chiều 
cao, cân nặng, HA, nhịp tim…), lấy 
máu và nước tiểu làm xét nghiêm

Y tá ( nhân viên hành 
chính) 1/4

Bước 4 Khám các liên chuyên khoa Các Bs phòng khám 
chuyên khoa 1

Bước 5
Tổng hợp các kết quả khám lâm 
sàng và cận lâm sàng

Y tá ( nhân viên hành 
chính) trình Trưởng phòng 
khám

1/2

Bước 6 Kết luận Trưởng phòng khám 1/2

Bước 7 Đóng dấu và tổng hợp danh sách Nhân viên pk 1/2

Bước 8 Chuyển kết quả Nhân viên được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 -3,5 giờ

68. Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách, 
cập nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
của bệnh viện (pk) 1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân 
viên  xử lý

Trưởng phòng pk 1/4

Bước 3
Lấy thông tin và đo các chỉ số( chiều 
cao, cân nặng, HA, nhịp tim…), lấy 
máu và nước tiểu làm xét nghiêm

Y tá ( nhân viên hành 
chính) 1/4

Bước 4 Khám các liên chuyên khoa Các Bs phòng khám 
chuyên khoa 1

Bước 5
Tổng hợp các kết quả khám lâm 
sàng và cận lâm sàng

Y tá ( nhân viên hành 
chính) trình Trưởng phòng 
khám

1/2
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Bước 6 Kết luận Trưởng phòng khám 1/2

Bước 7 Đóng dấu và tổng hợp danh sách Nhân viên pk 1/2

Bước 8 Chuyển kết quả Nhân viên được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 -3,5 giờ

II. LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM
1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh 

doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược xử 
lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
Hành nghề y dược 1,0

Bước 3 Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở: 

+ Thẩm định hồ sơ; Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 8,0

+ Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế 
Quyết định cấp Giấy chứng  nhận 
đủ điều kiện kinh doanh dược và 
Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP.

Đoàn đánh giá thực tế 6,0

- Trường hợp phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở: 

+ Thẩm định hồ sơ; Xây dựng kế 
hoạch đánh giá thực tế, thông báo 
kế hoạch đánh giá thực tế cho cơ 
sở. Công chức được giao xử 

lý hồ sơ

3,0
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

+ Tiến hành đánh giá thực tế Đoàn đánh giá thực tế 15,0 

+ Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế 
Quyết định cấp Giấy chứng  nhận 
đủ điều kiện kinh doanh dược và 
Giấy chứng nhận GDP hoặc GPP.

Đoàn đánh giá thực tế 6,0

Bước 4

Ký Quyết định cấp Giấy chứng  
nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
và Giấy chứng nhận GDP hoặc 
GPP

Giám đốc Sở 1,0

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu phí, 
lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC
- Trường hợp không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở 20 ngày
- Trường hợp phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở 30 ngày

2. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ 
hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các 
khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề 
Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề 
Y, Dược 

1,0

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết quả 
thực hiện thủ tục TTHC (Chứng chỉ hành 
nghề Dược), trình Hội đồng tư vấn cấp, cấp 
lại, thu hồi CCHND.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 8,0
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở quyết định 
cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Hội đồng tư vấn 
cấp, cấp lại, thu hồi 
Chứng chỉ hành 
nghề dược.

1,0

Bước 5 Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề 
dược

Giám đốc Sở 1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày

3. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường 
hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành 
nghề dược.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề 
Y, Dược 

0,5

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết 
quả thực hiện thủ tục TTHC (Chứng chỉ 
hành nghề Dược),  trình Hội đồng tư vấn 
cấp, cấp lại, thu hồi CCHND.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 4
Xem xét, trình Giám đốc Sở quyết định 
cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề 
Y, Dược

0,5

Bước 5 Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề 
dược

Giám đốc Sở 0,5
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0,5

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 0,5

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 Ngày 
làm việc

4. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp 
bị hư hỏng hoặc bị mất).

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý hành 
nghề Y, Dược 

0,5

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết 
quả thực hiện thủ tục TTHC (Chứng chỉ 
hành nghề Dược),  trình Hội đồng tư vấn 
cấp, cấp lại, thu hồi CCHND.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở quyết định 
cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Hội đồng tư vấn 
cấp, cấp lại, thu 
hồi chứng chỉ 
hành nghề dược.

0,5

Bước 5 Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề 
dược

Giám đốc Sở 0,5

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0,5

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 0,5
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày
 làm việc

5. Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý hành 
nghề Y, Dược 

0,5

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết 
quả thực hiện thủ tục TTHC (Chứng chỉ 
hành nghề Dược), trình Hội đồng tư vấn 
cấp, cấp lại, thu hồi CCHND.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở quyết định 
cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Hội đồng tư vấn 
cấp, cấp lại, thu 
hồi chứng chỉ 
hành nghề dược.

0,5

Bước 5 Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề 
dược

Giám đốc Sở 0,5

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0,5

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 0,5

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 

0,5
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PVHCC tỉnh 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 Ngày
 làm việc

6. Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối 
với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở 
bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên 
bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề 
Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý Hành 
nghề y dược 

1,0

Bước 3 Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở: 

+ Thẩm định hồ sơ; 

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ

8,0

+ Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế Quyết 
định cấp Giấy chứng  nhận đủ điều kiện 
kinh doanh dược và Giấy chứng nhận 
GDP hoặc GPP.

Đoàn đánh giá 
thực tế 6,0

- Trường hợp phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở: 

+ Thẩm định hồ sơ; Xây dựng kế 
hoạch đánh giá thực tế, thông báo kế 
hoạch đánh giá thực tế cho cơ sở. Công chức được 

3,0
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

giao xử lý hồ sơ

+ Tiến hành đánh giá thực tế
Đoàn đánh giá 
thực tế 15,0

+ Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế Quyết 
định cấp Giấy chứng  nhận đủ điều kiện 
kinh doanh dược và Giấy chứng nhận 
GDP hoặc GPP.

Đoàn đánh giá 
thực tế 6,0

Bước 4
Ký Quyết định cấp Giấy chứng  nhận 
đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy 
chứng nhận GDP hoặc GPP

Giám đốc Sở 1,0

Bước 5
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC

- Trường hợp không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở 20 ngày

- Trường hợp phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở 30 ngày
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7. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi 
loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện 
kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà 
thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền).

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề 
Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0 

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý Hành 
nghề y dược 

1,0

Bước 3 Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở: 

+ Thẩm định hồ sơ; 

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ

8,0

+ Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế Quyết 
định cấp Giấy chứng  nhận đủ điều kiện 
kinh doanh dược và Giấy chứng nhận 
GDP hoặc GPP.

Đoàn đánh giá 
thực tế 6,0

- Trường hợp phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở: 

+ Thẩm định hồ sơ; Xây dựng kế 
hoạch đánh giá thực tế, thông báo kế 
hoạch đánh giá thực tế cho cơ sở. Công chức được 

giao xử lý hồ sơ
3,0
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

+ Tiến hành đánh giá thực tế
Đoàn đánh giá 
thực tế 15,0

+ Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình Giám đốc Sở Y tế Quyết 
định cấp Giấy chứng  nhận đủ điều kiện 
kinh doanh dược và Giấy chứng nhận 
GDP hoặc GPP.

Đoàn đánh giá 
thực tế 6,0

Bước 4
Ký Quyết định cấp Giấy chứng  nhận 
đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy 
chứng nhận GDP hoặc GPP

Giám đốc Sở 1,0

Bước 5
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1,0

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC

- Trường hợp không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở 20 ngày

- Trường hợp phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở 30 ngày
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8. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ 
thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

Thời gian giải quyết

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Trường 
hợp GCN 
đủ điều 
kiện KD 
dược bị 
mất, hư 

hỏng

Trường hợp 
cấp lại do 
lỗi của cơ 
quan cấp 
GCN đủ 
điều kiện 
KD dược

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; 
cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện 
tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề 
Y, Dược xử lý hồ 
sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 1,0 1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển 
cho chuyên viên xử 
lý

Trưởng phòng Quản 
lý Hành nghề y dược 1,0 1,0

Bước 3 Thẩm định hồ sơ Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 5,0 1,0

Bước 4

Dự thảo kết quả thực 
hiện thủ tục TTHC, 
trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định cấp Giấy 
chứng  nhận đủ điều 
kiện kinh doanh dược 
và Giấy chứng nhận 
GDP hoặc GPP.

Đoàn đánh giá thực tế

4,0 1,0

Bước 5

Quyết định cấp Giấy 
chứng  nhận đủ điều 
kiện kinh doanh dược 
và Giấy chứng nhận 
GDP hoặc GPP

Giám đốc Sở

1,0 1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0 0,5

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 45+46+47/Ngày 20-11-2022 89



Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời gian giải quyết

Trường 
hợp GCN 
đủ điều 
kiện KD 
dược bị 
mất, hư 

hỏng

Trường hợp 
cấp lại do 
lỗi của cơ 
quan cấp 
GCN đủ 
điều kiện 
KD dược

Bước 7

Chuyển kết quả giải 
quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ

1,0 0,5

Bước 8

Trả kết quả giải 
quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và 
thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1,0 1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 Ngày 07 Ngày làm 
việc

9. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ 
thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược xử 
lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược 1,0

Bước 3 Thẩm định hồ sơ Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 5,0

Bước 4

Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC 
(Giấy chứng  nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dược và Giấy chứng nhận GDP 
hoặc GPP), trình Giám đốc Sở Y tế 
quyết định cấp. 

Đoàn đánh giá thực tế

4,0
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 5
Quyết định cấp Giấy chứng  nhận đủ 
điều kiện kinh doanh dược và Giấy 
chứng nhận GDP hoặc GPP

Giám đốc Sở
1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1,0

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ 
phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 Ngày

10. Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng 
Quản lý hành nghề Y, Dược xử 
lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

01

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược 01

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả thực 
hiện thủ tục TTHC (Văn bản công bố). 

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 01

Bước 4
Xem xét, trình Giám đốc Sở phê 
duyệt kết quả TTHC (Văn bản công 
bố)

Trưởng phòng Quản lý 
hành nghề y, dược 01

Bước 5 Giám đốc Sở phê duyệt kết quả 
TTHC (Văn bản công bố)

Giám đốc Sở 0,5

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
(Văn bản công bố), đóng dấu, vào 
sổ, photo lưu hồ sơ, chuyển cho 
Website Sở Y tế công bố; thông báo 
cho Phòng y tế quản lý địa bàn bán 
lẻ lưu động.

Văn thư Sở

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 Ngày 
làm việc
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11. Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá 
nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo 
người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất 
cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử, thu phí thẩm định (nếu 
có) chuyển phòng Nghiệp vụ 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

0.5

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho 
chuyên viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 
dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình trưởng phòng Nghiệp 
vụ Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 2

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 1.5

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC Lãnh đạo Sở 1

Bước 6 Ban hành văn bản về thời gian tổ 
chức đăng ký Văn thư Sở 1

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

0.5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

7 ngày làm 
việc
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12. Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân 
nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân 
nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh. 

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử, thu phí thẩm định (nếu 
có) chuyển phòng Nghiệp vụ 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

0.5

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho 
chuyên viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 
dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình trưởng phòng Nghiệp 
vụ Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 2

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 1,5

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC Lãnh đạo Sở 1

Bước 6 Ban hành văn bản về thời gian tổ 
chức đăng ký Văn thư Sở 1

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

0.5

Tổng thời gian giải quyết TTHC

7 ngày
làm việc
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13. Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử, thu phí thẩm định (nếu 
có) chuyển phòng Nghiệp vụ 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho 
chuyên viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 1

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 
dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình trưởng phòng Nghiệp 
vụ Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 21

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 2

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC Lãnh đạo Sở 2

Bước 6 Ban hành văn bản về thời gian tổ 
chức đăng ký Văn thư Sở 2

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày
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14. Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 
nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất 
dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử, thu phí thẩm định (nếu 
có) chuyển phòng Nghiệp vụ 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho 
chuyên viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 2

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 
dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 7

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 2

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC Lãnh đạo Sở 4

Bước 6 Ban hành văn bản về thời gian tổ 
chức đăng ký Văn thư Sở 2

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ 
phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

2

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 ngày
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15. Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo 
giới thiệu thuốc

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa điện 
tử, thu phí thẩm định (nếu có) 
chuyển phòng Nghiệp vụ Dược xử 
lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

0.5

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho 
chuyên viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 1

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 
dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình trưởng phòng Nghiệp 
vụ Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 3.5

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 1

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 2

Bước 6 Ban hành văn bản về thời gian tổ 
chức đăng ký Văn thư Sở 1

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày 
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16. Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa điện 
tử, thu phí thẩm định (nếu có) 
chuyển phòng Nghiệp vụ Dược xử 
lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

0.5

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho 
chuyên viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự 
thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình trưởng phòng Nghiệp 
vụ Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 2

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 1.5

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1

Bước 6 Ban hành văn bản về thời gian tổ 
chức đăng ký Văn thư Sở 1

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

0.5

Tổng thời gian giải quyết TTHC 7 ngày
làm việc

17. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1 Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 1,0
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề 
Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý hành 
nghề Y, Dược 

1,0

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch đánh 
giá thực tế. 

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 2,0

Bước 4 Thành lập Đoàn đánh giá, thông báo kế 
hoach đánh giá thực tế cho cơ sở.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 5 Tiến hành đánh giá thực tế. Đoàn đánh giá 
thực tế 15,0

Bước 6 Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục TTHC, 
trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt

Đoàn đánh giá 
thực tế 6,0

Bước 7 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Giám đốc Sở 1,0

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 Ngày

18. Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề 
Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm 

1,0
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

PVHCC tỉnh 

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý hành 
nghề Y, Dược 

1,0

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch đánh 
giá thực tế. 

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 2,0

Bước 4 Thành lập Đoàn đánh giá, thông báo kế 
hoach đánh giá thực tế cho cơ sở.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 5 Tiến hành đánh giá thực tế. Đoàn đánh giá 
thực tế 15,0

Bước 6 Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục TTHC, 
trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt

Đoàn đánh giá 
thực tế 6,0

Bước 7 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Giám đốc Sở 1,0

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 Ngày

19. Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy 
định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử 
hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý hành 1,0
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nghề Y, Dược 

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả thực hiện 
thủ tục TTHC 

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 3,0

Bước 4
Xem xét, trình Giám đốc Sở phê duyệt 
kết quả TTHC 

Trưởng phòng 
Quản lý hành 
nghề Y, Dược

1,0

Bước 5 Giám đốc Sở phê duyệt kết quả TTHC Giám đốc Sở 1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 Ngày

20. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề 
Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý hành 
nghề Y, Dược 

1,0

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch đánh 
giá thực tế

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 2,0

Bước 4 Thành lập Đoàn đánh giá, thông báo kế 
hoach đánh giá thực tế cho cơ sở.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 5 Tiến hành đánh giá thực tế. Đoàn đánh giá 
thực tế 15,0

Bước 6 Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, 
trình Giám đốc Sở Y tế quyết định cấp Giấy 

Đoàn đánh giá 
thực tế 6,0
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

chứng  nhận thực hành tốt phân phối thuốc, 
nguyên liệu làm thuôc thuốc (GDP).

Bước 7 Quyết định cấp Giấy chứng  nhận GDP Giám đốc Sở 1,0

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC lĩnh vực 
Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 Ngày

21. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử 
hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề 
Y, Dược 

1,0

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch đánh 
giá thực tế

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 2,0

Bước 4 Thành lập Đoàn đánh giá, thông báo kế hoach 
đánh giá thực tế cho cơ sở.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 5 Tiến hành đánh giá thực tế. Đoàn đánh giá 
thực tế 15,0

Bước 6

Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình 
Giám đốc Sở Y tế quyết định cấp Giấy chứng  
nhận thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên 
liệu làm thuôc thuốc (GDP).

Đoàn đánh giá 
thực tế 6,0
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 7 Quyết định cấp Giấy chứng  nhận GDP Giám đốc Sở 1,0

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 Ngày

22. Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển Phòng Quản lý hành nghề 
Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề 
Y, Dược 

1,0

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch đánh 
giá thực tế

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 2,0

Bước 4 Thành lập Đoàn đánh giá, thông báo kế 
hoach đánh giá thực tế cho cơ sở.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 5 Tiến hành đánh giá thực tế. Đoàn đánh giá 
thực tế 15,0

Bước 6

Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, 
trình Giám đốc Sở Y tế quyết định cấp Giấy 
chứng  nhận thực hành tốt phân phối thuốc, 
nguyên liệu làm thuôc thuốc (GDP).

Đoàn đánh giá 
thực tế 6,0

Bước 7 Quyết định cấp Giấy chứng  nhận GDP Giám đốc Sở 1,0
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 Ngày

23. Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy 
định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT.

Thứ tự  công 
việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời gian 
giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý hành 
nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử 
lý

Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề 
Y, Dược 

1,0

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả thực 
hiện thủ tục TTHC (Văn bản thông báo). 

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 3,0

Bước 4
Xem xét, trình Giám đốc Sở phê duyệt 
kết quả TTHC (Văn bản thông báo)

Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề 
Y, Dược

1,0

Bước 5 Giám đốc Sở phê duyệt kết quả TTHC 
(Văn bản thông báo)

Giám đốc Sở 1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,0

Bước 8 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 1,0
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Thứ tự  công 
việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời gian 
giải 

quyết
có) trả kết quả giải 

quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 Ngày

24. Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

Thứ tự  công 
việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

01

Bước 2
 Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng 
Quản lý hành 
nghề Y, Dược 

0,5

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả 
thực hiện thủ tục TTHC (Văn bản 
công bố). 

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1,5

Bước 4

Xem xét, trình Giám đốc Sở phê 
duyệt kết quả TTHC (Văn bản công 
bố)

Trưởng phòng 
Quản lý hành 
nghề Y, Dược

0,5

Bước 5

Giám đốc Sở phê duyệt kết quả 
TTHC (Văn bản công bố)

Giám đốc Sở

0,5

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
(Văn bản công bố), đóng dấu, vào 
sổ, photo lưu hồ sơ, chuyển cho 
Website Sở Y tế công bố; thông 
báo cho Phòng y tế quản lý địa bàn 
bán lẻ lưu động.

Văn thư Sở

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 Ngày 
làm việc
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25. Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ 
sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử 
hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề 
Y, Dược 

1,0

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch đánh 
giá thực tế. 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 02

Bước 4 Thành lập Đoàn đánh giá, thông báo kế hoach 
đánh giá thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1,0

Bước 5 Tiến hành đánh giá thực tế. Đoàn đánh giá thực 
tế 15,0

Bước 6 Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục TTHC, trình 
Giám đốc Sở Y tế phê duyệt

Đoàn đánh giá thực 
tế 6,0

Bước 7 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Giám đốc Sở 1,0

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1,0

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 Ngày

26. Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ 
sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết 

Bước 1 Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử 

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 1,0
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết 

hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Quản lý hành nghề Y, 
Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề 
Y, Dược 

0,5

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả thực hiện 
thủ tục TTHC (Văn bản cho phép). 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 3,0

Bước 4
Xem xét, trình Giám đốc Sở phê duyệt kết 
quả TTHC (Văn bản cho phép)

Trưởng phòng 
Quản lý hành nghề 
y, dược

0,5

Bước 5 Giám đốc Sở phê duyệt kết quả TTHC 
(Văn bản cho phép)

Giám đốc Sở 0,5

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0,5

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC 07 Ngày 
làm việc

27. Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của sở y tế

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ 
sơ vào phần mềm một cửa điện tử, thu 
phí thẩm định (nếu có) chuyển phòng 
Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên 
viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 1
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; xây dựng 
kế hoạch thẩm định thực tế và thông 
báo cho cơ sở thẩm định 

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 3

Bước 4 Thẩm định thực tế Đoàn thẩm định 15

Bước 5
Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình trưởng phòng Nghiệp vụ 
Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 5

Bước 6 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt 
kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 2

Bước 7 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1

Bước 9
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày

III. MỸ PHẨM

1. Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ 
sơ vào phần mềm một cửa điện tử, thu 
phí thẩm định (nếu có) chuyển phòng 
Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

0.25

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên 
viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 0.25
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự 
thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, 
trình trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt 
kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0.5

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0.25

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

0.25

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 ngày
 làm việc

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ 
sơ vào phần mềm một cửa điện tử, thu 
phí thẩm định (nếu có) chuyển phòng 
Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên 
viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 1

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; xây dựng kế 
hoạch thẩm định thực tế và thông báo 
cho cơ sở thẩm định 

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 3

Bước 4 Thẩm định thực tế Đoàn thẩm định 15

Bước 5
Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình trưởng phòng Nghiệp vụ 
Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 5
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Bước 6 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt 
kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 2

Bước 7 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1

Bước 9 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ 
sơ vào phần mềm một cửa điện tử, thu 
phí thẩm định (nếu có) chuyển phòng 
Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

0.5

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên 
xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo 
kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng 
phòng Nghiệp vụ Dược

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1.5

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết 
quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0.5

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 

0.5
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày 
làm việc

4. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử, 
thu phí thẩm định (nếu có) chuyển 
phòng Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

0.5

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên 
viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 1

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo 
kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình trưởng 
phòng Nghiệp vụ Dược

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 3.5

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt 
kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 1

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 2

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC
10 ngày 
làm việc
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5. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị 
mất hoặc hư hỏng

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử, 
thu phí thẩm định (nếu có) chuyển 
phòng Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

0.5

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên 
viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự 
thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, 
trình trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1.5

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0.5

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

0.5

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày 
làm việc

6. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp 
hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử, 
thu phí thẩm định (nếu có) chuyển 
phòng Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

0.5
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Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên 
viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự 
thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, 
trình trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1.5

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0.5

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

0.5

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày
 làm việc

7. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về 
tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung 
quảng cáo

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử, 
thu phí thẩm định (nếu có) chuyển 
phòng Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

0.5

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên 
viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 1

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự 
thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, 
trình trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 3.5
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Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 1

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 2

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày 
làm việc

8. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử, 
thu phí thẩm định (nếu có) chuyển 
phòng Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

0.5

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên 
viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự 
thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, 
trình trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1.5

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0.5

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y 

0.5
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tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

Tổng thời gian giải quyết TTHC
5 ngày

làm việc

9. Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (cfs) đối với mỹ phẩm sản xuất 
trong nước để xuất khẩu

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử, 
thu phí thẩm định (nếu có) chuyển 
phòng Nghiệp vụ Dược xử lý hồ sơ.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

0.25

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên 
viên xử lý

Trưởng phòng
Nghiệp vụ Dược 0.25

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự 
thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, 
trình trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

Công chức được 
giao xử lý hồ sơ 1

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Dược 0.5

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0.5

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 0.25

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

0.25

Tổng thời gian giải quyết TTHC
3 ngày 
làm việc
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IV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC, CÁN BỘ 
1. Bổ nhiệm giám định viên Pháp y, Pháp y tâm thần

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển về Phòng Tổ chức - Hành 
chính
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1

Bước 2 Duyệt, kiểm tra hồ sơ chuyển chuyên 
viên xử lý

Trưởng phòng Tổ 
chức – Hành chính 0.5

Bước 3

Xem xét, thẩm định, kiểm tra tính hợp 
pháp của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy 
đủ, chưa hợp pháp phải có văn bản 
hướng dẫn đơn vị hoặc cá nhân hoàn 
chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
báo cáo Lãnh đạo Phòng phối hợp với 
Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ

0.5

Bước 5
Phối hợp Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ 
(gửi văn bản và hồ sơ)

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 4

Bước 6
Sau khi có kết quả thẩm định của Sở 
Tư pháp, Lãnh đạo phòng báo cáo lãnh 
đạo sở Kết quả giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Tổ 
chức – Hành chính 1

Bước 7

Trình Chủ tịch UBND tỉnh  xem xét 
quyết định bổ nhiệm giám định viên 
pháp y, giám định viên pháp y tâm 
thần 

Giám đốc Sở

1

Bước 8
Ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 
(Quyết định bổ nhiệm giám định viên 
Pháp Y, Pháp Y tâm thần)

Chủ tịch UBND tỉnh
5

Bước 9
Chuyển Kết quả giải quyết hồ sơ cho 
bộ phận một cửa

Chuyên viên được 
phân công giải quyết 
hồ sơ

1

Bước 10
 Trả kết quả Thủ tục hành chính Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Bộ
 

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC
15 ngày 
làm việc

2. Miễn nhiệm Giám định viên Pháp y, Pháp y tâm thần
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển về Phòng Tổ chức - Hành 
chính
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1

Bước 2 Duyệt, kiểm tra hồ sơ chuyển chuyên 
viên xử lý

Trưởng phòng Tổ 
chức – Hành chính 1

Bước 3

Xem xét, thẩm định, kiểm tra tính hợp 
pháp của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy 
đủ, chưa hợp pháp phải có văn bản 
hướng dẫn đơn vị hoặc cá nhân hoàn 
chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ 
báo cáo Lãnh đạo Phòng phối hợp với 
Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ

2

Bước 4
Sau khi có kết quả thẩm định của Sở 
Tư pháp, Lãnh đạo phòng báo cáo 
Lãnh đạo Sở Kết quả giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Tổ 
chức - Hành chính 0.5

Bước 7
Trình Chủ tịch UBND tỉnh  xem xét 
quyết định miễn nhiệm giám định viên 
pháp y, giám định viên pháp y tâm thần

Giám đốc Sở
0.5

Bước 8
Ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 
(Quyết định miễn nhiệm giám định 
viên Pháp Y, Pháp Y tâm thần)

Chủ tịch UBND tỉnh
3

Bước 9
Chuyển Kết quả giải quyết hồ sơ cho 
bộ phận một cửa

Chuyên viên được 
phân công giải quyết 
hồ sơ

1

Bước 10

 Trả kết quả Thủ tục hành chính Công chức tiếp nhận 
hồ sơ tại Bộ phận một 
cửa
 

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày 
làm việc

V. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN

1. Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức 
khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 
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quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, chuyển Phòng Hành chính tổ chức.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1

Bước 2 Duyệt, kiểm tra hồ sơ chuyển chuyên 
viên xử lý

Trưởng phòng Tổ 
chức - Hành chính 1

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo 
kết quả thực hiện thủ tục TTHC báo cáo lãnh 
đạo phòng Tổ chức cán bộ

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 8

Bước 4

Lãnh đạo phòng báo cáo lãnh đạo sở Kết 
quả giải quyết hồ sơ ( Đồng ý hay 
không đồng ý việc tự công bố gửi cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh và nêu rõ 
lý do đối với cơ sở thực hành chưa 
đáp ứng yêu cầu)

Trưởng phòng Tổ 
chức -Hành chính

1

Bước 5

Ký duyệt kết quả giải quyết hồ sơ ( 
Đồng ý hay không đồng ý việc tự 
công bố gửi cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh và nêu rõ lý do đối với cơ sở 
thực hành chưa đáp ứng yêu cầu)

Giám đốc Sở

1

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC sang 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu 
có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày
 làm việc

VI. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
A. Thủ tục hành chính áp dụng chung cho cấp tỉnh, cấp huyện
1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh (Dùng chung cho cả cấp huyện và cấp tỉnh)
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1.1. Quy trình đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công (PVHCC) tỉnh Thái Nguyên

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí, lệ phí (nếu có)
- Số hóa hồ sơ;
- Chuyển hồ sơ về Sở Y tế 
(Phòng An toàn vệ sinh thực 
phẩm) 

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC Sở Y tế tại 
Trung tâm PVHCC tỉnh

1/2 
ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý hồ sơ

Trưởng phòng An toàn 
vệ sinh  thực phẩm

1/2 
ngày

Bước 3 Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

3.1

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ có thông 
báo cho cơ sở bổ sung và hoàn 
chỉnh hồ sơ.
Trường hợp quá 30 ngày kể từ 
khi nhận được thông báo, cơ sở 
không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 
theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở 
không còn giá trị. Tổ chức, cá 
nhân phải nộp hồ sơ mới để được 
cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu 
cầu

Chuyên viên được giao 
xử lý hồ sơ

04 
ngày

3.2

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: xem 
xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:
- Trường hợp kết quả thẩm định 
đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm trình lãnh đạo Chi 
cục.
- Trường hợp kết quả thẩm định 
tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có 
thể khắc phục, đoàn thẩm định 
phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và 
thời gian khắc phục vào Biên 
bản thẩm định với thời hạn khắc 
phục không quá 30 ngày.

- Đoàn thẩm định 
- Chuyên viên được giao 
xử lý hồ sơ

10 
ngày

Bước 4
Xem xét, trình lãnh đạo Sở Y tế 
phê duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính

Trưởng phòng An toàn 
vệ sinh thực phẩm

1.5 
ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính

Lãnh đạo Sở Y tế 1.5 
ngày

Bước 6

- Ban hành kết quả, lưu trữ hồ sơ.
- Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC cho Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên

- Văn thư
- Chuyên viên được giao 
xử lý hồ sơ.

1/2 
ngày

Bước 7

- Xác nhận kết quả giải quyết 
TTHC trên phần mềm một cửa 
điện tử.
- Vào sổ và trả kết quả giải quyết 
TTHC cho công dân, tổ chức.

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

½ ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 
- Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo bằng văn bản cho 
cơ sở: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

1.2. Quy trình đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và 
Trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí, lệ phí (nếu có)
- Số hóa hồ sơ;
- Chuyển hồ sơ về Phòng chuyên 
môn 

Công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết 
quả giải quyết TTHC, 
UBND cấp huyện

1/2 
ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên 
viên xử lý. 

Lãnh đạo đơn vị 
chuyên môn

1/2 
ngày

Bước 3 Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

3.1

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ có thông 
báo cho cơ sở bổ sung và hoàn 
chỉnh hồ sơ.
Trường hợp quá 30 ngày kể từ 
khi nhận được thông báo, cơ sở 

Chuyên viên được giao 
xử lý hồ sơ 04 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết
không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 
theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở 
không còn giá trị. Tổ chức, cá 
nhân phải nộp hồ sơ mới để được 
cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu 
cầu

3.2

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Xem 
xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:
- Trường hợp kết quả thẩm định 
đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm trình lãnh đạo đơn vị 
chuyên môn.
- Trường hợp kết quả thẩm định 
tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có 
thể khắc phục, đoàn thẩm định 
phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và 
thời gian khắc phục vào Biên bản 
thẩm định với thời hạn khắc phục 
không quá 30 ngày.

- Đoàn thẩm định 
- Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ

10 ngày

Bước 4
Xem xét, trình Lãnh đạo UBND 
cấp huyện phê duyệt kết quả giải 
quyết thủ tục 

Lãnh đạo đơn vị 
chuyên môn

1.5 
ngày

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết thủ 
tục

Lãnh đạo UBND cấp 
huyện

1.5 
ngày

Bước 6

- Ban hành kết quả, lưu trữ hồ sơ.
- Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả giải quyết TTHC, 
UBND cấp huyện

- Văn thư
- Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ.

1/2 
ngày

Bước 7

- Xác nhận kết quả TTHC trên 
phần mềm một cửa điện tử.
- Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho công dân, tổ chức

Công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết 
quả giải quyết TTHC, 
UBND cấp huyện

1/2 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 
- Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo bằng văn bản cho cơ 
sở: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
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B. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh 
1. Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí, lệ phí (nếu có)
- Số hóa hồ sơ;
- Chuyển hồ sơ về Sở Y tế (Phòng 
An toàn vệ sinh thực phẩm) 

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
Sở Y tế tại Trung 
tâm PVHCC tỉnh

1/2 ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng An 
toàn vệ sinh thực 
phẩm

1/2 ngày

Bước 3 Xem xét, thẩm định hồ sơ Tổ thẩm định được 
giao xử lý hồ sơ 03 ngày

Bước 4 Xem xét, trình lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng An 
toàn vệ sinh thực 
phẩm

01 ngày

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC Lãnh đạo Sở 01 ngày

Bước 6

- Ban hành kết quả, lưu trữ hồ sơ.
- Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
cho Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên

- Văn thư
- Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ.

1/2 ngày

Bước 7

- Xác nhận kết quả giải quyết 
TTHC trên phần mềm một cửa 
điện tử.
- Vào sổ và trả kết quả giải quyết 
TTHC cho công dân, tổ chức.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1/2 ngày

     Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày 
làm việc

2. Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh 
dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 
cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí, lệ phí (nếu có)
- Số hóa hồ sơ;
- Chuyển hồ sơ về Sở Y tế (Phòng 
An toàn vệ sinh thực phẩm) 

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC Sở Y tế tại 
Trung tâm PVHCC 
tỉnh

1/2 ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng An 
toàn vệ sinh thực 
phẩm

1/2 ngày

Bước 3 Xem xét, thẩm định hồ sơ Tổ thẩm định được 
giao xử lý hồ sơ 03 ngày

Bước 4 Xem xét, trình lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng An 
toàn vệ sinh thực 
phẩm

01 ngày

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC Lãnh đạo Sở 01 ngày

Bước 6

- Ban hành kết quả, lưu trữ hồ sơ.
- Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
cho Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên

- Văn thư
- Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ.

1/2 ngày

Bước 7

- Xác nhận kết quả giải quyết 
TTHC trên phần mềm một cửa 
điện tử.
- Vào sổ và trả kết quả giải quyết 
TTHC cho công dân, tổ chức.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2 ngày

     Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày 
làm việc

3. Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực 
phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 
tháng tuổi

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí, lệ phí (nếu có)
- Số hóa hồ sơ;
- Chuyển hồ sơ về Sở Y tế (Phòng 
An toàn vệ sinh thực phẩm) 

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC Sở Y tế tại 
Trung tâm PVHCC 
tỉnh

1/2 ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng An 
toàn vệ sinh thực 
phẩm

1/2 ngày

Bước 3 Xem xét, thẩm định hồ sơ Tổ thẩm định được 
giao xử lý hồ sơ 05 ngày

Bước 4 Xem xét, trình lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng An 
toàn vệ sinh  thực 
phẩm

02 ngày

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 01 ngày

Bước 6

- Ban hành kết quả, lưu trữ hồ sơ.
- Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
cho Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên

- Văn thư
- Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ.

1/2 ngày

Bước 7

- Xác nhận kết quả giải quyết 
TTHC trên phần mềm một cửa 
điện tử.
- Vào sổ và trả kết quả giải quyết 
TTHC cho công dân, tổ chức.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1/2 ngày

     Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày 
làm việc

VII. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
1. Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí, lệ phí (nếu có)
- Số hóa hồ sơ;

Bước 2 Đăng tải công khai trên Cổng 
thông tin điện tử về quản lý trang 
thiết bị y tế 

Công chức Sở Y tế trực 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công

Không 
quy định
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Tổng thời gian giải quyết Không 
quy định

2. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí, lệ phí (nếu có)
- Số hóa hồ sơ;

Bước 2 Đăng tải công khai trên Cổng 
thông tin điện tử về quản lý trang 
thiết bị y tế 

Công chức Sở Y tế trực 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công

Không 
quy định

Tổng thời gian giải quyết Không 
quy định

3. Công bố điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí, lệ phí (nếu có)
- Số hóa hồ sơ;

Bước 2 Đăng tải công khai trên Cổng 
thông tin điện tử về quản lý trang 
thiết bị y tế 

Công chức Sở Y tế trực 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công

Không 
quy định

Tổng thời gian giải quyết Không 
quy định

VIII. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA
1. Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định 

mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, 
thu phí thủ tục hành chính 
(nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng 
đến khám theo phiên do cơ 
quan thường trực quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC Sở Y tế tại 
Trung tâm PVHCC tỉnh

01 ngày

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan 
thường trực

Cán bộ Bộ phận Một cửa 
và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám 
giám định xuất trình các giấy 
tờ có liên quan theo quy 
định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án 
giám định y khoa và chỉ định 
khám chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y 
khoa theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức của 
cơ quan thường trực, giám 
định viên  Hội đồng

20 ngày

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự 
thảo Biên bản 

Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng GĐYK (chịu 
trách nhiệm tổ chức và chủ 
trì); các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường trực. 
Trường hợp cần thiết mời 
các thành phần khác tham 
gia hội chẩn theo quy định.

02 ngày

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội 
đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, 
Ủy viên, giám định viên 
Hội đồng và các bác sĩ, 
điều dưỡng của cơ quan 
thường trực

01 ngày

Bước 6
Hoàn thiện kết quả giải 
quyết TTHC (Biên bản giám 
định y khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và viên 
chức Trung tâm GĐYK 01 ngày

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng hoặc 
Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng (khi được ủy 
quyền)

01 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám 
định Y khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản Giám định 
Y khoa) bằng văn bản và 
qua phần mềm hệ thống với 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công và các bên liên 
quan

Viên chức Trung tâm được 
phân công làm Thư ký 
phiên họp Hội đồng

01 ngày

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC 
(biên bản giám định y khoa) 
trực tiếp cho tổ chức, cá 
nhân

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

2. Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật 
không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, 
thu phí thủ tục hành chính 
(nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng đến 
khám theo phiên do cơ quan 
thường trực quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC Sở Y tế tại 
Trung tâm PVHCC tỉnh

01 ngày

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan 
thường trực

Cán bộ Bộ phận Một cửa 
và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám 
giám định xuất trình các giấy 
tờ có liên quan theo quy định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án 
giám định y khoa và chỉ định 
khám chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y 
khoa theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức của 
cơ quan thường trực, giám 
định viên  Hội đồng

20 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự 
thảo Biên bản 

Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng GĐYK (chịu 
trách nhiệm tổ chức và 
chủ trì); các bác sĩ, điều 
dưỡng của cơ quan 
thường trực. Trường hợp 
cần thiết mời các thành 
phần khác tham gia hội 
chẩn theo quy định.

02 ngày

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội 
đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám định 
viên Hội đồng và các bác 
sĩ, điều dưỡng của cơ 
quan thường trực

01 ngày

Bước 6
Hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản giám định y 
khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và viên 
chức Trung tâm GĐYK 01 ngày

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng hoặc 
Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng (khi được ủy 
quyền)

01 ngày

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám định 
Y khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản Giám định Y 
khoa) bằng văn bản và qua 
phần mềm hệ thống với Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
và các bên liên quan

Viên chức Trung tâm 
được phân công làm Thư 
ký phiên họp Hội đồng

01 ngày

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
(biên bản giám định y khoa) 
trực tiếp cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

3. Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp 
của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ 
khuyết tật
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, 
thu phí thủ tục hành chính 
(nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng đến 
khám theo phiên do cơ quan 
thường trực quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC Sở Y tế tại 
Trung tâm PVHCC tỉnh

01 ngày

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan 
thường trực

Cán bộ Bộ phận Một cửa 
và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám 
giám định xuất trình các giấy 
tờ có liên quan theo quy định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án 
giám định y khoa và chỉ định 
khám chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y 
khoa theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức của 
cơ quan thường trực, giám 
định viên  Hội đồng

20 ngày

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự 
thảo Biên bản 

Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng GĐYK (chịu 
trách nhiệm tổ chức và 
chủ trì); các bác sĩ, điều 
dưỡng của cơ quan 
thường trực. Trường hợp 
cần thiết mời các thành 
phần khác tham gia hội 
chẩn theo quy định.

02 ngày

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội 
đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám định 
viên Hội đồng và các bác 
sĩ, điều dưỡng của cơ 
quan thường trực

01 ngày

Bước 6
Hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản giám định y 
khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và viên 
chức Trung tâm GĐYK 01 ngày

128 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 45+46+47/Ngày 20-11-2022



Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng hoặc 
Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng (khi được ủy 
quyền)

01 ngày

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám định 
Y khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản Giám định Y 
khoa) bằng văn bản và qua 
phần mềm hệ thống với Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
và các bên liên quan

Viên chức Trung tâm 
được phân công làm Thư 
ký phiên họp Hội đồng

01 ngày

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
(biên bản giám định y khoa) 
trực tiếp cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

4. Khám giám định đối với trường hợp Người khuyết tật có bằng chứng xác 
thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 
không khách quan, không chính xác

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, 
thu phí thủ tục hành chính 
(nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng 
đến khám theo phiên do cơ 
quan thường trực quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC Sở Y tế tại 
Trung tâm PVHCC tỉnh

01 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan 
thường trực

Cán bộ Bộ phận Một cửa 
và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám 
giám định xuất trình các giấy 
tờ có liên quan theo quy 
định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án 
giám định y khoa và chỉ định 
khám chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y 
khoa theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức của 
cơ quan thường trực, giám 
định viên  Hội đồng

20 ngày

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự 
thảo Biên bản 

Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng GĐYK (chịu 
trách nhiệm tổ chức và chủ 
trì); các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường trực. 
Trường hợp cần thiết mời 
các thành phần khác tham 
gia hội chẩn theo quy định.

02 ngày

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội 
đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, 
Ủy viên, giám định viên 
Hội đồng và các bác sĩ, 
điều dưỡng của cơ quan 
thường trực

01 ngày

Bước 6
Hoàn thiện kết quả giải 
quyết TTHC (Biên bản giám 
định y khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và viên 
chức Trung tâm GĐYK 01 ngày

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng hoặc 
Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng (khi được ủy 
quyền)

01 ngày

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám 
định Y khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản Giám định 
Y khoa) bằng văn bản và 
qua phần mềm hệ thống với 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công và các bên liên 
quan

Viên chức Trung tâm được 
phân công làm Thư ký 
phiên họp Hội đồng

01 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC 
(biên bản giám định y khoa) 
trực tiếp cho tổ chức, cá 
nhân

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 
ngày 
làm 
việc

5. Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người 
khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội 
đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí thủ tục hành chính (nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng đến 
khám theo phiên do cơ quan 
thường trực quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC Sở Y 
tế tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

01 ngày

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan 
thường trực

Cán bộ Bộ phận Một 
cửa và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám giám 
định xuất trình các giấy tờ có 
liên quan theo quy định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án giám 
định y khoa và chỉ định khám 
chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y 
khoa theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức 
của cơ quan thường 
trực, giám định viên  
Hội đồng

20 ngày

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự thảo 
Biên bản 

Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng GĐYK 
(chịu trách nhiệm tổ 
chức và chủ trì); các 
bác sĩ, điều dưỡng của 
cơ quan thường trực. 
Trường hợp cần thiết 

02 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết
mời các thành phần 
khác tham gia hội chẩn 
theo quy định.

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám 
định viên Hội đồng và 
các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực

01 ngày

Bước 6
Hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản giám định y 
khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và 
viên chức Trung tâm 
GĐYK

01 ngày

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng 
hoặc Phó Chủ tịch 
thường trực Hội đồng 
(khi được ủy quyền)

01 ngày

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám định Y 
khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản Giám định Y 
khoa) bằng văn bản và qua phần 
mềm hệ thống với Trung tâm 
Phục vụ hành chính công và các 
bên liên quan

Viên chức Trung tâm 
được phân công làm 
Thư ký phiên họp Hội 
đồng

01 ngày

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
(biên bản giám định y khoa) trực 
tiếp cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

6. Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người 
khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa đã ban 
hành biên bản khám giám định 
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận đơn đề nghị có xác 
nhận của địa phương, giấy Giới 
thiệu của UBND xã, phường;
- Viết giấy mời đối tượng đến cơ 
quan thường trực Hội đồng Giám 
định Y khoa cấp tỉnh để giải 
quyết lần 2 theo quy định.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC Sở Y 
tế tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

01

Bước 2
Rà soát lại hồ sơ giám định đã 
giải quyết lần 1, hội chẩn chuyên 
môn, khám bổ sung (nếu cần).

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám 
định viên Hội đồng và 
các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực HĐ GĐYK tỉnh.

10

Bước 3 Báo cáo kết quả giải quyết, ban 
hành Biên bản giải quyết lần 2.

Thường trực Hội đồng, 
văn thư 03

Bước 4

- Trả kết quả (Biên bản giải 
quyết lần 2) trực tiếp cho đối 
tượng;
- Bàn giao Biên bản giải quyết 
lần 2 với các bên liên quan. 

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày 
làm việc

7. Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại 
diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng 
Giám định Y khoa đã ban hành biên bản khám giám 

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận đơn đề nghị có xác 
nhận của địa phương, giấy Giới 
thiệu của UBND xã, phường;
- Viết giấy mời đối tượng đến cơ 
quan thường trực Hội đồng Giám 
định Y khoa cấp tỉnh để giải 
quyết lần 2 theo quy định.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC Sở Y 
tế tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

01

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 45+46+47/Ngày 20-11-2022 133



Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 2
Rà soát lại hồ sơ giám định đã 
giải quyết lần 1, hội chẩn chuyên 
môn, khám bổ sung (nếu cần).

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám 
định viên Hội đồng và 
các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực HĐ GĐYK tỉnh.

10

Bước 3 Báo cáo kết quả giải quyết, ban 
hành Biên bản giải quyết lần 2.

Thường trực Hội đồng, 
văn thư 03

Bước 4

- Trả kết quả (Biên bản giải 
quyết lần 2) trực tiếp cho đối 
tượng;
- Bàn giao Biên bản giải quyết 
lần 2 với các bên liên quan. 

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

01

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày 
làm việc

8. Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí thủ tục hành chính (nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng đến 
khám theo phiên do cơ quan 
thường trực quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC Sở Y 
tế tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

01 ngày

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan 
thường trực

Cán bộ Bộ phận Một 
cửa và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám giám 
định xuất trình các giấy tờ có 
liên quan theo quy định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án giám 
định y khoa và chỉ định khám 
chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y 
khoa theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức 
của cơ quan thường 
trực, giám định viên  
Hội đồng

20 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự thảo 
Biên bản 

Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng GĐYK 
(chịu trách nhiệm tổ 
chức và chủ trì); các 
bác sĩ, điều dưỡng của 
cơ quan thường trực. 
Trường hợp cần thiết 
mời các thành phần 
khác tham gia hội chẩn 
theo quy định.

02 ngày

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám 
định viên Hội đồng và 
các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực

01 ngày

Bước 6
Hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản giám định y 
khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và 
viên chức Trung tâm 
GĐYK

01 ngày

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng 
hoặc Phó Chủ tịch 
thường trực Hội đồng 
(khi được ủy quyền)

01 ngày

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám định Y 
khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản Giám định Y 
khoa) bằng văn bản và qua phần 
mềm hệ thống với Trung tâm 
Phục vụ hành chính công và các 
bên liên quan

Viên chức Trung tâm 
được phân công làm 
Thư ký phiên họp Hội 
đồng

01 ngày

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
(biên bản giám định y khoa) trực 
tiếp cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

9. Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí thủ tục hành chính (nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng đến 
khám theo phiên do cơ quan 
thường trực quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC Sở Y 
tế tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

01 ngày

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan 
thường trực

Cán bộ Bộ phận Một 
cửa và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám giám 
định xuất trình các giấy tờ có 
liên quan theo quy định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án giám 
định y khoa và chỉ định khám 
chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y 
khoa theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức 
của cơ quan thường 
trực, giám định viên  
Hội đồng

20 ngày

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự thảo 
Biên bản 

Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng GĐYK 
(chịu trách nhiệm tổ 
chức và chủ trì); các 
bác sĩ, điều dưỡng của 
cơ quan thường trực. 
Trường hợp cần thiết 
mời các thành phần 
khác tham gia hội chẩn 
theo quy định.

02 ngày

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám 
định viên Hội đồng và 
các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực

01 ngày

Bước 6
Hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản giám định y 
khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và 
viên chức Trung tâm 
GĐYK

01 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng 
hoặc Phó Chủ tịch 
thường trực Hội đồng 
(khi được ủy quyền)

01 ngày

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám định Y 
khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản Giám định Y 
khoa) bằng văn bản và qua phần 
mềm hệ thống với Trung tâm 
Phục vụ hành chính công và các 
bên liên quan

Viên chức Trung tâm 
được phân công làm 
Thư ký phiên họp Hội 
đồng

01 ngày

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
(biên bản giám định y khoa) trực 
tiếp cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

10. Khám giám định để hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí thủ tục hành chính (nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng đến 
khám theo phiên do cơ quan 
thường trực quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC Sở Y 
tế tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

01 ngày

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 45+46+47/Ngày 20-11-2022 137



Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan 
thường trực

Cán bộ Bộ phận Một 
cửa và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám giám 
định xuất trình các giấy tờ có 
liên quan theo quy định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án giám 
định y khoa và chỉ định khám 
chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y 
khoa theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức 
của cơ quan thường 
trực, giám định viên  
Hội đồng

20 ngày

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự thảo 
Biên bản 

Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng GĐYK 
(chịu trách nhiệm tổ 
chức và chủ trì); các 
bác sĩ, điều dưỡng của 
cơ quan thường trực. 
Trường hợp cần thiết 
mời các thành phần 
khác tham gia hội chẩn 
theo quy định.

02 ngày

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám 
định viên Hội đồng và 
các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực

01 ngày

Bước 6
Hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản giám định y 
khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và 
viên chức Trung tâm 
GĐYK

01 ngày

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng 
hoặc Phó Chủ tịch 
thường trực Hội đồng 
(khi được ủy quyền)

01 ngày

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám định Y 
khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản Giám định Y 
khoa) bằng văn bản và qua phần 
mềm hệ thống với Trung tâm 
Phục vụ hành chính công và các 

Viên chức Trung tâm 
được phân công làm 
Thư ký phiên họp Hội 
đồng

01 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết
bên liên quan

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
(biên bản giám định y khoa) trực 
tiếp cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

11. Khám giám định để hưởng chế độ tử tuất

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu phí 
thủ tục hành chính (nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng đến khám 
theo phiên do cơ quan thường trực 
quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
Sở Y tế tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

01 ngày

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan thường 
trực

Cán bộ Bộ phận Một 
cửa và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám giám 
định xuất trình các giấy tờ có liên 
quan theo quy định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án giám 
định y khoa và chỉ định khám 
chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y khoa 
theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức 
của cơ quan thường 
trực, giám định viên  
Hội đồng

20 ngày

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự thảo 
Biên bản 

Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng GĐYK 
(chịu trách nhiệm tổ 
chức và chủ trì); các 
bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực. Trường hợp cần 

02 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết
thiết mời các thành 
phần khác tham gia 
hội chẩn theo quy 
định.

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám 
định viên Hội đồng và 
các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực

01 ngày

Bước 6 Hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản giám định y khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và 
viên chức Trung tâm 
GĐYK

01 ngày

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC (Biên 
bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng 
hoặc Phó Chủ tịch 
thường trực Hội đồng 
(khi được ủy quyền)

01 ngày

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám định Y 
khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản Giám định Y khoa) bằng 
văn bản và qua phần mềm hệ thống 
với Trung tâm Phục vụ hành chính 
công và các bên liên quan

Viên chức Trung tâm 
được phân công làm 
Thư ký phiên họp Hội 
đồng

01 ngày

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC (biên 
bản giám định y khoa) trực tiếp cho 
tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

12. Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm 
sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải 
nghỉ dưỡng thai

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu phí 
thủ tục hành chính (nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng đến khám 
theo phiên do cơ quan thường trực 
quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
Sở Y tế tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

01 ngày

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan thường 
trực

Cán bộ Bộ phận Một 
cửa và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám giám 
định xuất trình các giấy tờ có liên 
quan theo quy định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án giám 
định y khoa và chỉ định khám 
chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y khoa 
theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức 
của cơ quan thường 
trực, giám định viên  
Hội đồng

20 ngày

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự thảo 
Biên bản 

Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng GĐYK 
(chịu trách nhiệm tổ 
chức và chủ trì); các 
bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực. Trường hợp cần 
thiết mời các thành 
phần khác tham gia 
hội chẩn theo quy 
định.

02 ngày

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám 
định viên Hội đồng và 
các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực

01 ngày

Bước 6 Hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản giám định y khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và 
viên chức Trung tâm 
GĐYK

01 ngày

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC (Biên 
bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng 
hoặc Phó Chủ tịch 
thường trực Hội đồng 

01 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết
(khi được ủy quyền)

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám định Y 
khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản Giám định Y khoa) bằng 
văn bản và qua phần mềm hệ thống 
với Trung tâm Phục vụ hành chính 
công và các bên liên quan

Viên chức Trung tâm 
được phân công làm 
Thư ký phiên họp Hội 
đồng

01 ngày

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC (biên 
bản giám định y khoa) trực tiếp cho 
tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

13. Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu phí 
thủ tục hành chính (nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng đến khám 
theo phiên do cơ quan thường trực 
quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
Sở Y tế tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

01 ngày

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan thường 
trực

Cán bộ Bộ phận Một 
cửa và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám giám 
định xuất trình các giấy tờ có liên 
quan theo quy định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án giám 
định y khoa và chỉ định khám 
chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y khoa 
theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức 
của cơ quan thường 
trực, giám định viên  
Hội đồng

20 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự thảo 
Biên bản 

Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng GĐYK 
(chịu trách nhiệm tổ 
chức và chủ trì); các 
bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực. Trường hợp cần 
thiết mời các thành 
phần khác tham gia 
hội chẩn theo quy 
định.

02 ngày

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám 
định viên Hội đồng và 
các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực

01 ngày

Bước 6 Hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản giám định y khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và 
viên chức Trung tâm 
GĐYK

01 ngày

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC (Biên 
bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng 
hoặc Phó Chủ tịch 
thường trực Hội đồng 
(khi được ủy quyền)

01 ngày

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám định Y 
khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản Giám định Y khoa) bằng 
văn bản và qua phần mềm hệ thống 
với Trung tâm Phục vụ hành chính 
công và các bên liên quan

Viên chức Trung tâm 
được phân công làm 
Thư ký phiên họp Hội 
đồng

01 ngày

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC (biên 
bản giám định y khoa) trực tiếp cho 
tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

14. Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn 
lao động
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu phí 
thủ tục hành chính (nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng đến khám 
theo phiên do cơ quan thường trực 
quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
Sở Y tế tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

01 ngày

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan thường 
trực

Cán bộ Bộ phận Một 
cửa và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám giám 
định xuất trình các giấy tờ có liên 
quan theo quy định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án giám 
định y khoa và chỉ định khám 
chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y khoa 
theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức 
của cơ quan thường 
trực, giám định viên  
Hội đồng

20 ngày

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự thảo 
Biên bản 

Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng GĐYK 
(chịu trách nhiệm tổ 
chức và chủ trì); các 
bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực. Trường hợp cần 
thiết mời các thành 
phần khác tham gia 
hội chẩn theo quy 
định.

02 ngày

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám 
định viên Hội đồng và 
các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực

01 ngày

Bước 6 Hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản giám định y khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và 
viên chức Trung tâm 
GĐYK

01 ngày

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC (Biên 
bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng 
hoặc Phó Chủ tịch 
thường trực Hội đồng 

01 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết
(khi được ủy quyền)

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám định Y 
khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản Giám định Y khoa) bằng 
văn bản và qua phần mềm hệ thống 
với Trung tâm Phục vụ hành chính 
công và các bên liên quan

Viên chức Trung tâm 
được phân công làm 
Thư ký phiên họp Hội 
đồng

01 ngày

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC (biên 
bản giám định y khoa) trực tiếp cho 
tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

15. Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu phí 
thủ tục hành chính (nếu có).
- Viết giấy mời đối tượng đến khám 
theo phiên do cơ quan thường trực 
quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
Sở Y tế tại Trung tâm 
PVHCC tỉnh

01 ngày

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan thường 
trực

Cán bộ Bộ phận Một 
cửa và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám giám 
định xuất trình các giấy tờ có liên 
quan theo quy định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án giám 
định y khoa và chỉ định khám 
chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y khoa 
theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức 
của cơ quan thường 
trực, giám định viên  
Hội đồng

20 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự thảo 
Biên bản 

Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng GĐYK 
(chịu trách nhiệm tổ 
chức và chủ trì); các 
bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực. Trường hợp cần 
thiết mời các thành 
phần khác tham gia 
hội chẩn theo quy 
định.

02 ngày

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch, Ủy viên, giám 
định viên Hội đồng và 
các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường 
trực

01 ngày

Bước 6 Hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản giám định y khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và 
viên chức Trung tâm 
GĐYK

01 ngày

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC (Biên 
bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng 
hoặc Phó Chủ tịch 
thường trực Hội đồng 
(khi được ủy quyền)

01 ngày

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám định Y 
khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản Giám định Y khoa) bằng 
văn bản và qua phần mềm hệ thống 
với Trung tâm Phục vụ hành chính 
công và các bên liên quan

Viên chức Trung tâm 
được phân công làm 
Thư ký phiên họp Hội 
đồng

01 ngày

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC (biên 
bản giám định y khoa) trực tiếp cho 
tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

16. Khám giám định tổng hợp
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu 
phí thủ tục hành chính (nếu 
có).
- Viết giấy mời đối tượng đến 
khám theo phiên do cơ quan 
thường trực quy định.
- Số hóa hồ sơ.

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC Sở Y tế tại 
Trung tâm PVHCC tỉnh

01 ngày

Bước 2 Bàn giao hồ sơ cho cơ quan 
thường trực

Cán bộ Bộ phận Một cửa 
và Văn thư 01 ngày

Bước 3

- Yêu cầu đối tượng khám giám 
định xuất trình các giấy tờ có 
liên quan theo quy định;
- Khám lập hồ sơ bệnh án giám 
định y khoa và chỉ định khám 
chuyên khoa phù hợp;
- Thu phí khám giám định y 
khoa theo quy định.

Các bác sĩ, viên chức của 
cơ quan thường trực, giám 
định viên  Hội đồng

20 ngày

Bước 4 Hội chẩn chuyên môn; dự thảo 
Biên bản 

Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng GĐYK (chịu 
trách nhiệm tổ chức và chủ 
trì); các bác sĩ, điều dưỡng 
của cơ quan thường trực. 
Trường hợp cần thiết mời 
các thành phần khác tham 
gia hội chẩn theo quy định.

02 ngày

Bước 5 Phiên họp kết luận của Hội 
đồng

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, 
Ủy viên, giám định viên 
Hội đồng và các bác sĩ, 
điều dưỡng của cơ quan 
thường trực

01 ngày

Bước 6
Hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản giám định y 
khoa)

Bác sĩ thụ lý hồ sơ và viên 
chức Trung tâm GĐYK 01 ngày

Bước 7 Ký kết quả giải quyết TTHC 
(Biên bản giám định y khoa)

Chủ tịch Hội đồng hoặc 
Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng (khi được ủy 
quyền)

01 ngày
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 8 Ban hành Biên bản Giám định 
Y khoa Nhân viên văn thư 01 ngày

Bước 9

Bàn giao kết quả giải quyết 
TTHC (Biên bản Giám định Y 
khoa) bằng văn bản và qua 
phần mềm hệ thống với Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 
và các bên liên quan

Viên chức Trung tâm được 
phân công làm Thư ký 
phiên họp Hội đồng

01 ngày

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
(biên bản giám định y khoa) 
trực tiếp cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế - 
Trung tâm PVHCC tỉnh 

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 
làm việc

IX. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG
1. Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với 

người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng.

Thứ tự  công 
việc

Nội dung công việc 
Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ

Bước 2
Tổ chức khám đánh giá cho người đăng 
ký điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện;

Bước 3
Tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện 
tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện

Cơ sở điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Ngay sau khi 
nhận được 

Đơn đăng ký 
của đối tượng 
đăng ký tham 

gia điều trị 
nghiện chất 
dạng thuốc 

phiện

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Ngay sau khi 
nhận được 

Đơn đăng ký 
của đối tượng 
đăng ký tham 

gia điều trị 
nghiện chất 
dạng thuốc 

phiện
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2. Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với 
người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ 
sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ

Bước 2

Tổ chức hoặc phối hợp với cơ sở 
y tế ngoài cộng đồng khám đánh 
giá cho người đăng ký điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện

Bước 3 Tiếp nhận trường hợp đủ điều 
kiện tham gia điều trị nghiện chất 
dạng thuốc phiện

Cơ sở quản lý thực 
hiện việc nghiện chất 
dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế

Ngay sau 
khi nhận 

được Đơn 
đăng ký 
tham gia 
điều trị 

nghiện chất 
dạng thuốc 
phiện của 
đối tượng 
quản lý

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Ngay sau 
khi nhận 

được Đơn 
đăng ký 
tham gia 
điều trị 

nghiện chất 
dạng thuốc 
phiện của 
đối tượng 
quản lý

3. Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện 
chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ

Bước 2

Lập bản tóm tắt bệnh án điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế để cấp cho 
người bệnh khi người bệnh 
chuyển đi

Cơ sở điều trị nghiện chất 
dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế

Bước 3 Tiếp nhận điều trị cho người bệnh Cơ sở điều trị nơi người 
bệnh chuyển đến

Ngay sau khi 
nhận được 
Đơn đăng ký 
của đối tượng 
đăng ký tham 
gia điều trị 
nghiện chất 
dạng thuốc 
phiện

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Ngay sau khi 
nhận được 
Đơn đăng ký 
của đối tượng 
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đăng ký tham 
gia điều trị 
nghiện chất 
dạng thuốc 
phiện

4. Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện 
chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ

Bước 2

Lập bản tóm tắt bệnh án điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế để cấp cho 
người bệnh khi người bệnh 
chuyển đi

Cơ sở quản lý thực hiện 
việc nghiện chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế

Bước 3 Tiếp nhận điều trị cho người bệnh Cơ sở điều trị nơi người 
bệnh chuyển đến

Ngay sau khi 
nhận được hồ 
sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC
Ngay sau khi 
nhận được hồ 
sơ

5. Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện 
chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ

Bước 2

Lập bản tóm tắt bệnh án điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế để cấp cho 
người bệnh khi người bệnh 
chuyển đi

Cơ sở quản lý thực hiện 
việc nghiện chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế

Bước 3 Tiếp nhận điều trị cho người bệnh Cơ sở điều trị nơi người 
bệnh chuyển đến

Ngay sau khi 
nhận được hồ 
sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC
Ngay sau khi 
nhận được hồ 
sơ

6. Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1
Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 

1/4
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lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1/4

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản 
trình lãnh đạo phòng.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,5

Bước 4

Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo sở 
văn bản Công bố đủ điều kiện 
điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1,0

Bước 5
Duyệt văn bản Công bố đủ điều 
kiện điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện

Lãnh đạo Sở Y tế
1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/2

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 Ngày 

7. Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1/4

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản 
trình lãnh đạo phòng.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,5

Bước 4

Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo sở 
văn bản Công bố lại đối với cơ 
sở đủ điều kiện điều trị nghiện 
chất dạng thuốc phiện khi có 
thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ 

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y

1,0
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sở vật chất, trang thiết bị và 
nhân sự

Bước 5

Duyệt văn bản Công bố lại đối 
với cơ sở đủ điều kiện điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện 
khi có thay đổi về tên, địa chỉ, 
về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và nhân sự

Lãnh đạo Sở Y tế

1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/2

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 Ngày 

8. Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1/4

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản 
trình lãnh đạo phòng.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,5

Bước 4

Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo sở 
văn bản Công bố lại đối với cơ 
sở công bố đủ điều kiện điều 
trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện bằng phương thức điện 
tử khi hồ sơ công bố bị hư 
hỏng hoặc bị mất

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y

1,0

Bước 5

Duyệt văn bản Công bố lại đối 
với cơ sở công bố đủ điều 
kiện điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện bằng phương thức 

Lãnh đạo Sở Y tế

1,0
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điện tử khi hồ sơ công bố bị 
hư hỏng hoặc bị mất

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/2

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 Ngày 

9. Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ.

Thứ tự
  công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện 
đại và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/4

Bước 2
 Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1/4

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn 
bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,5

Bước 4

Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo 
sở văn bản Công bố lại đối 
với cơ sở điều trị sau khi hết 
thời hạn bị tạm đình chỉ

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1,0

Bước 5
Duyệt văn bản Công bố lại 
đối với cơ sở điều trị sau khi 
hết thời hạn bị tạm đình chỉ

Lãnh đạo Sở Y tế
1,0

Bước 6
Ban hành kết quả Văn thư Sở

1/2

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh 

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1/4
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Thái Nguyên.

Bước 8
Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ chức 
và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC
05 Ngày 

10. Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II.

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm

 xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1/4

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản 
trình lãnh đạo phòng.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 4

Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo sở 
văn bản Công bố cơ sở xét 
nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn 
sinh học cấp I, cấp II

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1/2

Bước 5
Duyệt văn bản Công bố cơ sở 
xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an 
toàn sinh học cấp I, cấp II

Lãnh đạo Sở Y tế
1/4

Bước 3 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/4

Bước 4
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Bước 5
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 Ngày 
làm việc

154 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 45+46+47/Ngày 20-11-2022



11. Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Thứ tự 

 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1/4

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản 
trình lãnh đạo phòng.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1,0

Bước 4
Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo sở 
văn bản Công bố cơ sở đủ điều 
kiện tiêm chủng

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1/4

Bước 5 Duyệt văn bản Công bố cơ sở 
đủ điều kiện tiêm chủng

Lãnh đạo Sở Y tế 1/2

Bước 3 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/4

Bước 4
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1/4

Bước 5
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 Ngày
làm việc

12. Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng.
Thứ tự 

 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y 1/2

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch 
thẩm định thực tế, thông báo kế hoach 
thẩm định thực tế cho cơ sở.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 7
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Bước 4 Tiến hành thẩm định thực tế. Tổ chuyên môn thẩm 
định thực tế 1

Bước 5 Dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng. Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 2

Bước 6

Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo sở 
văn bản Xác định trường hợp 
được bồi thường do xảy ra tai 
biến trong tiêm chủng

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y 1

Bước 7
Duyệt văn bản Xác định trường 
hợp được bồi thường do xảy ra 
tai biến trong tiêm chủng

Lãnh đạo  Sở Y tế
1

Bước 8 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1

Bước 9
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử 
lý hồ sơ 1/2

Bước 10
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 Ngày

13. Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

30 phút

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1 giờ

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản 
trình lãnh đạo phòng.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 2 giờ

Bước 4

Lãnh đạo phòng báo cáo lãnh đạo Sở 
văn bản Công bố cơ sở đủ điều 
kiện sản xuất chế phẩm diệt 
côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y

1 giờ

Bước 5 Duyệt văn bản Công bố cơ sở đủ 
điều kiện sản xuất chế phẩm 

Lãnh đạo Sở Y tế 2 giờ
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diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 30 phút

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 30 phút

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

30 phút

Tổng thời gian giải quyết TTHC
8 giờ (1 

Ngày làm 
việc)

14. Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm.

Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

30 phút

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1 giờ

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản 
trình lãnh đạo phòng.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 2 giờ

Bước 4

Lãnh đạo phòng báo cáo lãnh đạo Sở 
văn bản Công bố cơ sở đủ điều 
kiện cung cấp dịch vụ diệt côn 
trùng, diệt khuẩn trong lĩnh 
vực gia dụng và y tế bằng chế 
phẩm

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y

1 giờ

Bước 5

Duyệt văn bản Công bố cơ sở đủ 
điều kiện cung cấp dịch vụ diệt 
côn trùng, diệt khuẩn trong 
lĩnh vực gia dụng và y tế bằng 
chế phẩm

Lãnh đạo Sở Y tế

2 giờ

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 30 phút

Bước 7 Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 30 phút
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chính công tỉnh Thái Nguyên.

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung tâm 
PVHCC tỉnh 

30 phút

Tổng thời gian giải quyết TTHC
8 giờ (1 

Ngày làm 
việc)

15. Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần 
mềm một cửa điện tử hiện đại 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
chuyển Phòng Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý.

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1/2

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản 
trình lãnh đạo phòng.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 3

Bước 4

Lãnh đạo phòng báo cáo lãnh đạo 
Sở văn bản Cấp giấy chứng 
nhận bị phơi nhiễm với HIV 
do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Y 1

Bước 5

Lãnh đạo Sở  duyệt văn bản Cấp 
giấy chứng nhận bị phơi 
nhiễm với HIV do tai nạn rủi 
ro nghề nghiệp

Lãnh đạo Sở Y tế

1/2

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1/2

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC sang Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.

Công chức được giao xử lý 
hồ sơ 1/2

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC 7 ngày làm 
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việc

16. Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng (CDC)
Thứ tự 

 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Phòng 
chuyên môn

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho viên 
chức xử lý.

Trưởng khoa (phòng) 
chuyên môn 1/2

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản 
trình lãnh đạo khoa (phòng.)

Viên chức được giao xử lý 
hồ sơ 5

Bước 4
Lãnh đạo khoa (phòng) báo cáo lãnh 
đạo Trung tâm văn bản Cấp thẻ 
nhân viên tiếp cận cộng đồng

Trưởng khoa (phòng) 
chuyên môn 2

Bước 5
Lãnh đạo Trung tâm văn bản Cấp 
thẻ nhân viên tiếp cận cộng 
đồng

Lãnh đạo Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh 1

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh

1/2

Bước 7
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày làm 
việc

17. Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng (CDC).
Thứ tự 

 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Phòng 
chuyên môn

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh

1/4

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho viên 
chức xử lý.

Trưởng khoa (phòng) 
chuyên môn 1/4

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản 
trình lãnh đạo khoa (phòng.)

Viên chức được giao xử lý 
hồ sơ 2

Bước 4
Lãnh đạo khoa (phòng) báo cáo lãnh 
đạo Trung tâm văn bản Cấp thẻ 
nhân viên tiếp cận cộng đồng

Trưởng khoa (phòng) 
chuyên môn 1

Bước 5
Lãnh đạo Trung tâm văn bản Cấp 
thẻ nhân viên tiếp cận cộng 
đồng

Lãnh đạo Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh 1

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh

1/4

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
của Trung tâm Kiểm 

1/4
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phí, lệ phí (nếu có) soát bệnh tật tỉnh

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày làm 
việc

18. Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống 
HIV/AIDS.

Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, cập nhật thông tin 
hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ 
sơ điện tử, chuyển Phòng 
Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC 
lĩnh vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho 
công chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y

Bước 3
Tiếp nhận hồ sơ thông báo 
hoạt động của tổ tư vấn về 
phòng, chống HIV/AIDS

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ

Không quy 
định thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC Không quy 
định thời gian

19. Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở 
khám, chữa bệnh.

Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ

Bước 2 Xác nhận vào đơn đề nghị được 
uống thuốc Methadone của người 
bệnh

Bước 3 Kê đơn thuốc Methadone cho 
người bệnh

Cơ sở điều trị Methadone

Ngay sau khi 
tiếp nhận đơn 
đề nghị uống 
thuốc 
Methadone 
tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
của người 
bệnh

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Ngay sau khi 
tiếp nhận đơn 
đề nghị uống 
thuốc 
Methadone 
tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
của người 
bệnh
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20. Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà.

Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ

Bước 2 Xác nhận vào đơn đề nghị được 
uống thuốc Methadone của người 
bệnh

Bước 3 Kê đơn thuốc Methadone cho 
người bệnh

Cơ sở điều trị Methadone

Ngay sau khi 
tiếp nhận đơn 
đề nghị uống 
thuốc 
Methadone 
tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
của người 
bệnh

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Ngay sau khi 
tiếp nhận đơn 
đề nghị uống 
thuốc 
Methadone 
tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
của người 
bệnh

X. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các 

trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Thứ tự 

 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật thông 
tin hồ sơ vào phần mềm một cửa 
điện tử hiện đại và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, chuyển Phòng Nghiệp vụ 
Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1,0

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức 
xử lý

Trưởng phòng 
Nghiệp vụ Y 1,0

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả thực 
hiện TTHC trình Trưởng phòng  Nghiệp 
vụ Y

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 25

Bước 4
Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình  
Lãnh đạo  Sở Y tế văn bản Cấp mới 
giấy chứng nhận đủ điều kiện xét 

Trưởng phòng  
Nghiệp vụ Y 10
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Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

nghiệm khẳng định các trường hợp 
HIV dương tính thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế 

Bước 5

Lãnh đạo  Sở Y tế duyệt văn bản Cấp 
mới giấy chứng nhận đủ điều kiện 
xét nghiệm khẳng định các trường 
hợp HIV dương tính thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

1,0

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1,0

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 1,/2

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí 
(nếu có)

Công chức Bộ 
phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh 
vực Y tế - Trung 
tâm PVHCC tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC 40 Ngày

2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường 
hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y 1/2

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả 
thực hiện TTHC trình Trưởng phòng  
Nghiệp vụ Y

Công chức được giao xử lý hồ 
sơ 5

Bước 4

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
trình  Lãnh đạo  Sở Y tế văn bản 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ 
điều kiện xét nghiệm khẳng 
định các trường hợp HIV 
dương tính thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế 

Trưởng phòng  Nghiệp vụ Y

1
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Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 5

Lãnh đạo  Sở Y tế duyệt văn bản 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ 
điều kiện xét nghiệm khẳng 
định các trường hợp HIV 
dương tính thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

1

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý hồ 
sơ 1,/2

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y 
tế - Trung tâm PVHCC 
tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 Ngày 

3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các 
trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận, thu phí; cập nhật 
thông tin hồ sơ vào phần mềm 
một cửa điện tử hiện đại và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển 
Phòng Nghiệp vụ Y.
- Số hóa hồ sơ;

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC tỉnh 1/2

Bước 2  Duyệt hồ sơ, chuyển cho công 
chức xử lý

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y 1/2

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả 
thực hiện TTHC trình Trưởng phòng  
Nghiệp vụ Y

Công chức được giao xử lý hồ 
sơ 8

Bước 4

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC 
trình  Lãnh đạo  Sở Y tế văn bản 
Điều chỉnh giấy chứng nhận 
đủ điều kiện xét nghiệm 
khẳng định các trường hợp 
HIV dương tính thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 

Trưởng phòng  Nghiệp vụ Y

3

Bước 5
Lãnh đạo  Sở Y tế duyệt văn bản 
Điều chỉnh giấy chứng nhận 
đủ điều kiện xét nghiệm 

Lãnh đạo Sở Y tế
1
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Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

khẳng định các trường hợp 
HIV dương tính thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế

Bước 6 Ban hành kết quả Văn thư Sở 1

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
sang Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên.

Công chức được giao xử lý hồ 
sơ 1,/2

Bước 8
Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức và thu 
phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC lĩnh vực Y tế 
- Trung tâm PVHCC tỉnh 

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 Ngày 

XI. LĨNH VỰC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
A. Thủ tục hành chính áp dụng chung cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
1. Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép 

Giấy chứng sinh.
Thứ tự 

 công việc Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

0.5 ngàyBước 1 Hướng dẫn thủ tục cấp giấy 
chứng sinh, tiếp nhận, kiểm 
tra hồ sơ, trình Lãnh đạo cơ sở 
khám chữa bệnh

Cán bộ được giao xử lý 
hồ tại cơ sở khám chữa 
bệnh Trường 

hợp cần 
phải xác 
minh: 1.5 
ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ Lãnh đạo cơ sở khám 
chữa bệnh

1 ngày

Bước 3 Trả Giấy chứng sinh cho gia 
đình trẻ tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Cán bộ được giao xử lý 
hồ tại cơ sở khám chữa 
bệnh

0.5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 
- Trong phạm vi 02 ngày làm việc
-Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm 
việc;

2. Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Thứ tự Nội dung công việc Trách nhiệm Thời gian 
giải quyết
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 công việc xử lý công việc

0.5 ngàyBước 1 Hướng dẫn thủ tục cấp giấy 
chứng sinh, tiếp nhận, kiểm 
tra hồ sơ, trình Lãnh đạo cơ sở 
khám chữa bệnh

Cán bộ được giao xử lý 
hồ tại cơ sở khám chữa 
bệnh Trường 

hợp cần 
phải xác 
minh: 1.5 
ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ Lãnh đạo cơ sở khám 
chữa bệnh

1 ngày

Bước 3 Trả Giấy chứng sinh cho gia 
đình trẻ tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Cán bộ được giao xử lý 
hồ tại cơ sở khám chữa 
bệnh

0.5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 
- Trong phạm vi 02 ngày làm việc
-Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm 
việc;

3. Cấp giấy chứng sinh trong trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật 
mang thai hộ

Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc 

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1 Hướng dẫn thủ tục cấp giấy 
chứng sinh, tiếp nhận, kiểm 
tra hồ sơ, trình Lãnh đạo cơ 
sở khám chữa bệnh

Cán bộ được giao xử lý 
hồ tại cơ sở khám chữa 
bệnh

Bước 2 Duyệt hồ sơ Lãnh đạo đơn vị

Bước 3 Trả Giấy chứng sinh cho gia 
đình trẻ tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Cán bộ được giao xử lý 
hồ tại cơ sở khám chữa 
bệnh

Trước khi 
trẻ xuất 
viện

B. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã
1. Cấp Giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ em được sinh ra ngoài cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tể hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ 

Thứ tự 
 công việc Nội dung công việc 

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1 Hướng dẫn thủ tục cấp 
giấy chứng sinh, tiếp 
nhận, kiểm tra hồ sơ, trình 

Cán bộ được giao xử lý hồ tại 
cơ sở khám chữa bệnh

0.5 ngày
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Lãnh đạo cơ sở khám 
chữa bệnh

Trường 
hợp cần 
phải xác 
minh: 2.5 
ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ Lãnh đạo cơ sở khám chữa 
bệnh

2 ngày

Bước 3 Trả Giấy chứng sinh cho 
gia đình trẻ tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh

Cán bộ được giao xử lý hồ tại 
cơ sở khám chữa bệnh

0.5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 
- Trong phạm vi 03 ngày làm việc
-Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm 
việc;

2. Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách Dân số 

Thứ tự 
 công 
việc

Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

xử lý công việc
Thời gian 
giải quyết

Bước 1  Tiếp nhận, thu phí; cập 
nhật thông tin hồ sơ vào 
phần mềm một cửa điện 
tử hiện đại và lưu trữ hồ 
sơ điện tử.
- Số hóa hồ sơ;

Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả giải quyết 
TTHC của Ủy ban nhân dân 
cấp xã

01 ngày

Bước 2 Xem xét, xác minh, xử lý 
hồ sơ, trình lãnh đạo duyệt 

Cán bộ được giao xử lý hồ sơ 06 ngày

Bước 3 Ban hành Quyết định cấp 
kinh phí cho đối tượng

Lãnh đạo UBND  xã 02 ngày

Bước 4 Trả kết quả giải quyết 
TTHC 

Cán bộ được giao thực hiện cấp 
kinh phí

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm 
việc
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2603/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 28 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực

 Bảo vệ thực vật, lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

      CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3522/QĐ-BNN-TY ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3573/QĐ-BNN-BVTV ngày 21/9/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3812/QĐ-BNN-TY ngày 07/10/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Tờ trình số 3160/TTr-SNNPTNT ngày  21/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Bảo vệ thực vật, lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính số: 3, 18 lĩnh vực Thú y; thủ tục hành chính 
số: 5, 6 lĩnh vực Bảo vệ thực vật cấp tỉnh ban hành tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND 
ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính chuẩn hoá năm 2021 thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục II kèm theo).  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT, LĨNH VỰC THÚ Y 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2603/QĐ-UBND 
Ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

I Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

1
Cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện buôn bán thuốc 
bảo vệ thực vật

- Tiếp nhận 
và hướng 
dẫn hoàn 
thiện hồ sơ 
đầy đủ: 02 
ngày làm 
việc.
- Thẩm định 
hồ sơ: 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ. 
- Thành lập 

- Nơi tiếp 
nhận hồ 
sơ và trả 
kết quả 
giải quyết 
TTHC:

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công tỉnh 

Phí thẩm định: 
800.000 đồng/ 
lần thẩm định

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật số 41/2013/QH13.
- Nghị định số 66/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ quy định điều 
kiện đầu tư kinh doanh về bảo 
vệ và kiểm dịch thực vật; 
giống cây trồng; nuôi động 
vật rừng thông thường; chăn 
nuôi; thủy sản; thực phẩm.
- Nghị định số 123/2018/NĐ-
CP ngày 17 ngày 9 năm 2018 
sửa đổi, bổ sung một số Nghị 
định quy định về điều kiện 
đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

đoàn đánh 
giá: 05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ.
- Đánh giá 
tại cơ sở: 01 
ngày làm 
việc.
- Cấp giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
buôn bán 
thuốc bảo vệ 
thực vật: 05 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày kết 
thúc đánh 
giá thực tế 
(trường hợp 
kết quả đạt 
yêu cầu)

Thái 
Nguyên.

Địa chỉ: 
số 17, 
đường 
Đội Cấn, 
phường 
Trưng 
Vương, 
thành phố 
Thái 
Nguyên, 
tỉnh Thái 
Nguyên

vực nông nghiệp.
- Thông tư số 21/2015/TT-
BNNPTNT ngày 08/6/2015 
của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về Quản lý thuốc bảo 
vệ thực vật.
- Thông tư số 33/2021/TT-
BTC ngày 17/5/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 
hoạt động kiểm dịch và bảo 
vệ thực vật thuộc lĩnh vực 
nông nghiệp.
- Thông tư số 11 /2022/TT-
BNNPTNT ngày 20/9/2022 
của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, bổ sung 
một số quy định về thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực bảo 
vệ và kiểm dịch thực vật.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

- Thời gian 
khắc phục 
nếu cơ sở 
chưa đủ điều 
kiện 60 
ngày.
- Cấp giấy 
chứng nhận 
cho cơ sở 
hoàn thành 
khắc phục: 
03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
báo cáo khắc 
phục hoặc 
kết quả kiểm 
tra lại (khi 
cần thiết)

2
Cấp lại giấy chứng nhận 
đủ điều kiện buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật

- Tiếp nhận 
và hướng 
dẫn hoàn 
thiện hồ sơ 
đầy đủ: 02 

- Nơi tiếp 
nhận hồ 
sơ và trả 
kết quả 

Phí thẩm định: 
800.000 đồng/ 
lần thẩm định

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật số 41/2013/QH13.
- Nghị định số 66/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ quy định điều 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

ngày làm 
việc.
- Thẩm định 
hồ sơ: 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ. 
- Thành lập 
đoàn đánh 
giá: 05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ.
- Đánh giá 
tại cơ sở: 01 
ngày làm 
việc.
- Cấp giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
buôn bán 

giải quyết 
TTHC:

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công tỉnh 
Thái 
Nguyên.

Địa chỉ: 
số 17, 
đường 
Đội Cấn, 
phường 
Trưng 
Vương, 
thành phố 
Thái 
Nguyên, 
tỉnh Thái 

kiện đầu tư kinh doanh về bảo 
vệ và kiểm dịch thực vật; 
giống cây trồng; nuôi động 
vật rừng thông thường; chăn 
nuôi; thủy sản; thực phẩm.
- Nghị định số 123/2018/NĐ-
CP ngày 17 ngày 9 năm 2018 
sửa đổi, bổ sung một số Nghị 
định quy định về điều kiện 
đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 
vực nông nghiệp.
- Thông tư số 21/2015/TT-
BNNPTNT ngày 08/6/2015 
của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về Quản lý thuốc bảo 
vệ thực vật.
- Thông tư số 33/2021/TT-
BTC ngày 17/5/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 
hoạt động kiểm dịch và bảo 
vệ thực vật thuộc lĩnh vực 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

thuốc bảo vệ 
thực vật: 05 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày kết 
thúc đánh 
giá thực tế 
(trường hợp 
kết quả đạt 
yêu cầu)
- Thời gian 
khắc phục 
nếu cơ sở 
chưa đủ điều 
kiện 60 
ngày.
- Cấp giấy 
chứng nhận 
cho cơ sở 
hoàn thành 
khắc phục: 
03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 

Nguyên nông nghiệp.
- Thông tư số 11 /2022/TT-
BNNPTNT ngày 20/9/2022 
của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, bổ sung 
một số quy định về thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực bảo 
vệ và kiểm dịch thực vật.

C
Ô

N
G

 B
Á

O
 TH

Á
I N

G
U

Y
ÊN

/Số 45+46+47/N
gày 20-11-2022

173



STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

báo cáo khắc 
phục hoặc 
kết quả kiểm 
tra lại (khi 
cần thiết)

II Lĩnh vực Thú y

1
Cấp, cấp lại Giấy 
chứng nhận điều kiện 
vệ sinh thú y

- 15 ngày 
làm việc đối 
với trường 
hợp cấp, cấp 
lại do Giấy 
chứng nhận 
điều kiện vệ 
sinh thú y 
hết hạn; 
- 05 ngày 
làm việc đối 
với trường 
hợp Giấy 
chứng nhận 
vệ sinh thú y 
bị mất, bị 
hỏng, thất 

- Nơi tiếp 
nhận hồ 
sơ và trả 
kết quả 
giải quyết 
TTHC:

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công tỉnh 
Thái 
Nguyên.

- Kiểm tra điều 
kiện vệ sinh thú y 
đối với các cơ sở 
ấp trứng; cơ sở 
giết mổ động vật 
tập trung; cơ sở 
sơ chế, chế biến, 
kinh doanh động 
vật, sản phẩm 
động vật; kho 
lạnh bảo quản 
sản phẩm động 
vật; chợ chuyên 
kinh doanh động 
vật; cơ sở xét 
nghiệm, chẩn 
đoán bệnh động 

- Thông tư số 09/2016/TT-
BNNPTNT ngày 01/6/2016 
của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn Quy định về kiểm soát 
giết mổ và kiểm tra vệ sinh 
thú y;
- Thông tư số 10/2022/TT-
BNNPTNT ngày 14/9/2022 
của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn sửa đổi bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
09/2016/TT-BNNPTNT ngày 
01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quy định về kiểm 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

lạc hoặc có 
sự thay đổi, 
bổ sung 
thông tin 
trên Giấy 
chứng nhận 
vệ sinh thú 
y.

Địa chỉ: 
số 17, 
đường 
Đội Cấn, 
phường 
Trưng 
Vương, 
thành phố 
Thái 
Nguyên, 
tỉnh Thái 
Nguyên

vật; cơ sở phẫu 
thuật động vật: 
1.000.000 
đồng/lần.
- Kiểm tra điều 
kiện vệ sinh thú y 
đối với cơ sở 
cách ly kiểm dịch 
động vật, sản 
phẩm động vật; 
chợ kinh doanh 
động vật nhỏ lẻ; 
cơ sở thu gom 
động vật: 
450.000 
đồng/lần.

soát giết mổ và kiểm tra vệ 
sinh thú y;
- Thông tư số 101/2020/TT-
BTC ngày 23/11/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí, lệ phí trong công 
tác thú y.
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Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:2603/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố 
thủ tục hành chính

I Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

1 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật

Thủ tục số 5 ban hành tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 
18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá năm 2021 
thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Thái Nguyên

2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật

Thủ tục số 6 ban hành tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 
18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá năm 2021 
thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Thái Nguyên

I Lĩnh vực Thú y

1 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh 
thú y

Thủ tục số 3 ban hành tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 
18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công 
bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá năm 2021 thuộc 
phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Thái Nguyên
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2

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia 
hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn 
nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham 
gia hội chợ, triển lãm

Thủ tục số 18 ban hành tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 
18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá năm 2021 
thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Thái Nguyên
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2616/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung các khu vực khai thác đất san lấp trong dự án đầu tư 
xây xây dựng công trình vào khu vực không đấu giá quyền khai thác

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi,  
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật khoáng sản năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc ban hành danh mục các dự án khu đô thị, điểm dân cư 
nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018 (đợt 3); điều chỉnh một số 
nội dung tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 và Quyết định số 
2542/QĐ-UBND ngày 29/8/2018;

Căn cứ Quyết định số 8294/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng khu 
tái định cư số 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mở 
rộng, nâng cấp Bệnh viện A Thái Nguyên;
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Căn cứ Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 510-KL/TU 
ngày 18/8/2022 về chủ trương đối với việc khai thác đất làm vật liệu san lấp 
trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng khu tái 
định cư số 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 511-KL/TU 
ngày 18/8/2022 về chủ trương đối với việc khai thác đất làm vật liệu san lấp 
trong phạm vi thực hiện Dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện A Thái Nguyên;

Căn cứ Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 512-KL/TU 
ngày 18/8/2022 về chủ trương đối với việc khai thác đất làm vật liệu san lấp 
trong phạm vi thực hiện Dự án xây dựng công trình Điểm dân cư nông thôn sinh 
thái Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 564/TTr-
STNMT ngày 23/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung các khu vực khai thác đất san lấp trong dự án 
đầu tư xây dựng công trình vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (có tọa độ chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành, đơn vị liên quan thực hiện cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản tại các 
khu vực nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch 
UBND huyện Phú Bình và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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RANH GIỚI, TỌA ĐỘ KHU VỰC KHAI THÁC ĐẤT SAN LẤP
BỔ SUNG VÀO KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ

QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Quyết định số: 2616/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022

của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Hệ tọa độ VN-2000
(Kinh tuyến trục 106030’ múi chiếu 30) Diện tích (ha)Tên 

điểm 
góc X (m) Y (m)

I

Khu vực khai thác đất làm vật liệu san lấp trong Dự án đầu 
tư xây dựng công trình: Xây dựng mở rộng, nâng cấp Bệnh 
viện A Thái Nguyên, phường Thịnh Đán, thành phố Thái 

Nguyên,   tỉnh Thái Nguyên
1 2386444,41 428338,62
2 2386449,17 428338,64
3 2386449,42 428325,54
4 2386466,15 428321,01
5 2386507,84 428324,22
6 2386510,11 428343,62
7 2386504,36 428345,14
8 2386496,91 428396,94
9 2386476,03 428393,94
10 2386458,89 428513,41
11 2386423,24 428503,74
12 2386436,20 428462,97
13 2386432,61 428462,49
14 2386441,52 428388,11

0,818 ha

II Khu vực khai thác đất san lấp trong Dự án điểm dân cư nông 
thôn sinh thái Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

1 2375472,23 437078,86
2 2375454,42 437162,24
3 2375417,07 437151,86
4 2375382,06 437236,75
5 2375396,92 437368,88
6 2375392,63 437493,41
7 2375315,66 437506,96
8 2375303,20 437450,13
9 2375240,39 437438,91
10 2375240,39 437044,73
11 2375321,74 437063,38
12 2375413,94 437038,25

7,20 ha

III Khu vực khai thác đất san lấp trong Dự án đầu tư xây dựng 
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Tên 
điểm 
góc

Hệ tọa độ VN-2000
(Kinh tuyến trục 106030’ múi chiếu 30) Diện tích (ha)

X (m) Y (m)
Khu tái định cư số 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên
1 2392929,69 425705,89
2 2392916,16 425696,30
3 2392895,95 425644,73
4 2392967,12 425593,36
5 2392975,17 425602,99
6 2393054,95 425557,47
7 2393060,30 425570,45
8 2393019,38 425591,93
9 2393127,52 425654,99
10 2393053,56 425781,29
11 2393025,70 425776,75
12 2392934,77 425722,79

2,792 ha
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CÔNG BÁO tỉnh Thái Nguyên là ấn phẩm chính thức của tỉnh 

Thái Nguyên dùng để công bố tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản có giá trị pháp lý khác do Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, huyện ban hành. Thông tư số 01/2017/TT-VPCP 

của Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện quy định về Công 

báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Công báo tỉnh Thái Nguyên gồm có các số thường kỳ và Mục 

lục Công báo cuối năm; Công báo được phát hành trên phạm vi toàn 

tỉnh do Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên biên tập và thực hiện 

xuất bản. 

Công báo điện tử tỉnh Thái Nguyên được thiết kế trên khổ giấy 

có kích thước 29 cm chiều dài x 20,5 cm chiều rộng. Trang bìa có in 

hình Quốc huy, Quốc hiệu của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 

chữ CÔNG BÁO màu đỏ; Công báo điện tử được phát hành tại địa 

chỉ Website: http://congbaothainguyen.gov.vn. 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN 

Địa chỉ: 16A, đường Nha Trang - TP. Thái Nguyên 

Điện thoại: (0208).3 751 789 

Fax: (0208).3 851 149 

Email: portal@thainguyen.gov.vn 

Website: http://congbaothainguyen.gov.vn 


